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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. TÊN CHỦ DỰ ÁN  
CÔNG TY TNHH PUNG KOOK SÀI GÒN III 

Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III hoạt động theo ủy quyền của doanh 
nghiệp là Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn II với các thông tin sau: 

- Địa chỉ: Khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam; 

- Đại diện: Ông. KIM DOON HOON  Chức vụ: Tổng giám đốc; 

- Địa chỉ liên hệ: Khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình  
Dương; 

- Điện thoại: 06503732999 hoặc 06503732008 Fax: 0650.3714.266; 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 3700379491 do sở Kế Hoạch và Đầu 

Tư Tỉnh Bình Dương – Phòng Đăng Ký Kinh Doanh cấp, đăng ký lẩn đầu ngày 

19 tháng 07 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04 tháng 03 năm 2022; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 3235182410 do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu 

ngày 31 tháng 08 năm 2006 và chứng nhận thay đổi lần 5 ngày 15 tháng 01 năm 

2020; 

2. TÊN DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG 
 “NHÀ MÁY PUNGKOOK SAIGON III” 

- Địa điểm dự án : Khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Công ty đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương phê duyệt đề án bảo vệ 

môi trường chi tiết số 646/QĐ-STNMT ngày 25/05/2018 của “Nhà máy sản xuất túi 

xách và hành lý với tổng công suất 10.000.000 sản phẩm/năm” tại khu phố 1A, 

phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (đính kèm tại Phụ lục 1) 

+ Công ty đã được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương – Sở Tài Nguyên và Môi 

Trường cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn và điều chỉnh nội dung 

lần 1) số 220/GP-STNMT ngày 29/12/2020 (đính kèm tại Phụ lục 1) 

+ Công ty đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bình Dương – Chi cục 

Bảo vệ môi trường cấp Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn chất thải nguy hại mã số 

74.000399.T (cấp lần 3) ngày 10/08/2022. (đính kèm tại Phụ lục 1) 

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất túi xách và 

hành lý với tổng công suất 10.000.000 sản phẩm/năm” do Công ty TNHH Pung Kook 
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Sài Gòn III chủ đầu tư được thực hiện theo Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP. 

❖ Vị trí dự án 

Nhà xưởng của công ty đang hoạt động tại khu phố 1A, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà xưởng có vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp đất trống, kế bên là Công ty TNHH phụ liệu giày Tái Thắng 

- Phía Nam giáp chùa Long Bửu 

- Phía Đông giáp đường Bùi Thị Xuân, kế đến là đất trống và nhà dân (cách 

- khoảng 50m) 

- Phía Tây giáp Công ty TNHH Sài Gòn May Mặc Xuất Khẩu 

- Tọa độ vị trí nhà xưởng được thể hiện trong bảng 1.1, ranh giới và các vị trí tiếp 
giáp được trình bày như sau:  

Bảng 1. 1. Tọa độ điểm giới hạn của dự án 

Vị trí 

Tọa độ VN2000 

(kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 3o) 

X(m) Y(m) 

1  1211642.52  608662.23 

2  1211649.51  608651.37 

3  1211712.46  608553.57 

4  1211659.25  608493.15 

5  1211611.89  608445.92 

6  1211610.03  608447.91 

7  1211564.73  608427.18 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 
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(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

Hình 1. 1. Vị trí Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III - Chi nhánh Tổng Công ty 
TNHH Pung Kook Sài Gòn III – CTCP 

❖ Các đối tượng tự nhiên, kinh tế, xã hội trong khu vực công ty 

- Cách trung tâm thị xã Thuận An khoảng 6 km 

- Cách hộ dân gần nhất khoảng 500 m 

- Cách UBND thị xã Thuận An khoảng 12 km 

- Cách trung tâm thành phố Thành phố mới khoảng 15 km 

 Công ty nằm gần các trụ giao thông: đường Bùi Thị Xuân, đường ĐT 743, 

đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Quốc lộ 13 nên thuận lợi cho việc cung cấp nguyên, 
nhiên liệu và vận chuyển sản phẩm,… Đường giao thông được trải nhựa, bê tông hóa 
bằng phẳng rộng rãi; hệ thống cấp điện, cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, 
hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ nên rất thuận tiện cho hoạt động vận chuyển hàng 
hóa và sản xuất của công ty 

❖ Các hạng mục công trình tại dự án 

Tổng diện tích đất của dự án là 29.048,8 m2 theo sổ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CT07704 ngày 26 tháng 06 năm 2014 do Sở Tài Nguyên và Môi 

Trường Tỉnh Bình Dương cấp. Các hạng mục công trình của Dự án được trình bày tại 

bảng sau: 
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Bảng 1. 2. Diện tích các cơ sở hạ tầng, các hạng mục tại Công ty 
STT Tên hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 
Hạng mục phục vụ sản xuất   

1 
Tòa nhà 6 tầng (bao gồm nhà 
xưởng, kho chứa nguyên liệu, văn 
phòng, nhà ăn, nhà xe,…) 

8.034,93 30,04 

2 Nhà bảo vệ 48 0,18 
4 Nhà bảo trì 96 0,36 
5 Nhà phát điện 96 0,36 
6 Nhà ép khuôn 65 0,24 
7 Nhà hóa chất 26 0,1 

Hạng mục bảo vệ môi trường   

8 Nhà rác 150 0,56 
9 Hệ thống xử lý nước thải 100 0,37 
10 Bể chứa nước PCCC 420 m3 - 
11 Bể nước tái sử dụng 240 m3 - 
12 Bãi conteiner 1248 4,67 

Hạng mục kết cấu hạ tầng   

13 Đường nội bộ 11.240,04 42,02 
14 Cây xanh 5.697,13 21,3 

Tổng 26.747,1 100 

(Nguồn: công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III,2023) 

Công ty có sử dụng một nhà ép khuôn tách biệt với khu vực xưởng sản xuất, nhà ép 
khuôn này dùng để uốn cong các miếng vật tư pepolen để làm đế cho vali 

Bảng 1. 3. Phân bổ các hạng mục công trình trong tòa nhà 6 tầng của Công ty 
STT Tên công trình Diện tích sàn (m2) 
Tầng hầm  

1 Hầm để xe 4.104 
Tầng trệt  

2 Kho nguyên liệu 1.890 
3 Kho thành phẩm 1.512 
4 Phòng cắt 2.565 

Tầng 1  
5 Văn phòng 1.482 
6 Nhà vệ sinh văn phòng 80 
7 Thông tầng 5.643 

Tầng 2  
8 Xưởng sản xuất 3A 6.156 

8.1 Khu vực may 5.580 
8.2 Khu vực cắt vải 126 
8.3 Khu vực dán keo 80 
8.4 Khu vực sơn da 250 
8.5 Khu vực cắt dây đai 40 
8.6 Hệ thống làm mát 80 
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8.7 Nhà vệ sinh 100 
Tầng 3  

8 Văn phòng 1.482 
9 Nhà vệ sinh 80 
10 Thông tầng 5.643 

Tầng 4  
11 Xưởng sản xuất 3B 6.156 

11.1 Khu vực may 5.580 
11.2 Khu vực cắt vải 126 
11.3 Khu vực dán keo 80 
11.4 Khu vực sơn da 250 
11.5 Khu vực cắt dây đai 40 
11.6 Hệ thống làm mát 80 
11.7 Nhà vệ sinh 100 
Tầng 5  

12 Văn phòng 1.482 
13 Nhà vệ sinh 80 
14 Thông tầng 5.643 

Tầng 6  
15 Xưởng sản xuất 3C 3.543 

15.1 Khu vực may 3.050 
15.2 Khu vực cắt vải 83 
15.3 Khu vực dán keo 80 
15.4 Khu vực sơn da 250 
15.5 Khu vực cắt dây đai 80 
15.6 Hệ thống làm mát 40 
16 Nhà bếp 513 
17 Căn tin 2.565 
18 Nhà vệ sinh 100 

 Tổng 44.967,93 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III,2023) 

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN 

3.1. Công suất hoạt động của dự án 

- Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera -
CTCP hoạt động với lĩnh vực sản xuất chính là sản xuất kinh doanh sản phẩm kính các 

loại, cung cấp cho xây dựng công nghiệp và dân dụng, làm gương, kính phản quang và 

các sản phẩm kính khác.  

- Ngành nghề hoạt động chính của Công ty là sản xuất thủy tinh và các sản phẩm 

từ thủy tinh (mã ngành 2310);   

Bảng 1. 4. Quy mô công suất sản xuất  

TT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất  
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Năm 2023 
Theo Đề án 

BVMT chi tiết 

1 
Sản xuất các sản phẩm túi 

xách và hành lý 
Sản 

phầm/năm  
6.800.000 10.000.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

- Với dây chuyền, công nghệ sản xuất hiện đại, Công ty sẽ đưa ra thị trường sản 

phẩm kính các loại dùng trong công nghiệp và dân dụng, làm gương, kính phản quang 

và các sản phẩm kính khác, với mẫu mã các sản phẩm từ kính bền, đẹp và thân thiện 

với môi trường.  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án 

Hiện tại, công nghệ sản xuất của nhà máy không thay đổi so với nội dung phê 
duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 646/QĐ-STNMT ngày 25/05/2018 của “Nhà 

máy sản xuất túi xách và hành lý với tổng công suất 10.000.000 sản phẩm/năm” 

Hiện tại, Công ty Pung Kook Sài Gòn III đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất 
túi xách, túi hành lý. Vì vậy, quy trình công nghệ sản xuất của công ty khá đơn giản, 
gồm các công đoạn chính như cắt, dán keo, sơn da, may, kiểm tra, gắn phụ kiện và 
đóng gói thành phẩm. Khi tăng công suất sản xuất quy trình sản xuất tại công ty sẽ 
không thay đổi, quy trình sản xuất như sau: 

Các thiết bị, máy móc không sử dụng nữa đã được công ty ngắt các đường ống 
dẫn đến các thiết bị khác, sơ đồ công nghệ sản xuất của dự án được thể hiện như sau: 
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`  

  Hình 1. 2. Quy trình công nghệ sản xuất tại dự án 

❖ Thuyết minh quy trình 

Vải, da là nguồn nguyên liệu chính cung cấp cho quá trình hoạt động sản xuất 
của nhà máy, khi nhập về sẽ được lưu trữ vào kho chứa nguyên liệu. Sau đó bộ 
phận sản xuất sẽ tập hợp mẫu hàng, đơn đặt hàng, nguyên liệu để chuyển đến các 
chuyền để chuẩn bị sản xuất. 

Cắt: nguyên liệu được đưa vào máy cắt công nghiệp để cắt thành các bộ phận 
theo kích thước và tạo kiểu dáng theo mẫu thiết kế của khách hàng. Quá trình lạng 
cũng thực thực hiện tương tự, công nhân sẽ đưa nguyên liệu cần lạng vào máy, máy 
tự động lạng heo kích thước mà công nhân đã mặc định. Để tiết tiệm nguyên liệu 
công ty yêu cầu công nhân xếp dao cắt sát nhau trong các hình cần cắt nên tỷ lệ thải 
bỏ của quá trình cắt lạng rất nhỏ khoảng 0,1%. 

Dán keo: Vải sau khi cắt sẽ được dán keo các chi tiết lẽ như miếng lót, dây đai... 
Keo được lấy từ kho chứa hóa chất và được chiết vào các lọ nhỏ đủ cho sản xuất 
một ngày, công nhân sẽ tiến hành cho keo dán lên bề mặt chi tiết cần dán rồi ghép 
hai chi tiết lại với nhau sau đó để khô tự nhiên. 

Đóng gói 

Kiểm tra 

Gắn phụ kiện 

Kiểm tra 

Thành phẩm 

Đặt hàng 

Tập hợp đơn hàng, mẫu hàng, nguyên liệu  

Cắt 

May 

Dán keo và sơn da 

Không 
đạt 

Bao bì hỏng 

Dây kéo, nhãn, 
mút,… 

Bụi, ồn,vải vụn 

Nguyên liệu Tập hợp hàng mẫu 

Đạt 

Chỉ 

Keo thải, sơn thải 

Bụi, ồn,vải vụn, chỉ 

Phụ kiện hỏng, chỉ 

Sản phẩm hỏng 
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Sơn Da: mục đích để tạo cho viền của túi xách, quay balo. Sơn được lấy từ kho 
chứa hóa chất và được chiết ra một lượng vừa đủ để sử dụng trong ngày. Công 
nhân sẽ tiến hành sơn phần chi tiết cần sơn và cho để khô tự nhiên. 

May: Sản phẩm sau khi dán keo, sơn da sẽ được chuyển đến các chuyền may của 
mỗi xưởng tại các chuyền may công nhân sẽ may, lắp rắp các chi tiết lại với nhau 
và đưa qua công đoạn gắn phụ kiện như nút, dây kéo, nhãn để tạo thành sản phẩm 
hoàn chỉnh. Sản phẩm tạo thành được kiểm tra lần cuối, nếu sản phẩm không đạt 
yêu cầu sẽ thải bỏ và xử lý như chất thải thông thường; đóng gói nếu sản phẩm đạt 
yêu cầu, lưu vào kho và chờ xuất hàng 

❖ Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án được thể hiện như sau: 

Hiện nay Công ty đã nâng công suất sản xuất của các dây chuyền sản xuất của dự 
án đầu tư lên đến 10.000.000 sản phẩm/năm, tuy nhiên công suất sản xuất trên thực tế 
năm 2022 chưa đạt 10.000.000 sản phẩm/năm (theo thống kê năm 2022 6.240.000 sản 
phẩm/năm và 6 tháng đầu năm 2023 là 3.240.000 sản phẩm/năm). Các máy móc thiết 
bị được trang bị tại nhà máy phục vụ cho hoạt động sản xuất hiện hữu được trình bày 
trong bảng sau: 

Bảng 1. 5. Danh mục các máy móc, thiết bị 

STT Máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Công suất Hiện trạng 
Xưởng 3A 

1 Máy may 340 cái 555 316W Mới 80% 
2 Máy may 380 cái 65 246W Mới 80% 
3 Máy may 390 cái 65 246W Mới 80% 
4 Máy may 2 kim cái 43 216W Mới 80% 
5 Máy may ziczăc cái 82 246W Mới 80% 
6 Máy thêu cái 1 316W Mới 80% 
7 Máy dùi nóng cái 35 12W Mới 80% 
8 Máy cắt nóng cái 5 100W Mới 80% 
9 Đèn chiếu sáng cái 1.006 60W Mới 80% 

10 Quạt hút lớn cái 21 10W Mới 80% 
11 Quạt hút nhỏ cái 10 5W Mới 80% 
12 Máy dập đầu đai cái 02 330W Mới 80% 
13 Máy chạy gân cái 02 132W Mới 80% 
14 Máy cắt bằng tay cái 6 76W Mới 80% 
15 Máy cắt đầu bàn cái 02 140W Mới 80% 
16 Máy đóng nút lớn cái 04 100W Mới 80% 
17 Máy đóng nút nhỏ cái 05 50W Mới 80% 
18 Băng chuyền HT 01 879W Mới 80% 
19 Băng tải HT 03 200W Mới 80% 
20 Máy rà kim cái 03 100W Mới 80% 
21 Máy đóng thùng cái 01 30W Mới 80% 
22 Máy ép nylon cái 02 172W Mới 80% 
23 Máy cắt Meca cái 01 330KW Mới 80% 
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24 Máy cắt Lazer cái 01 946W Mới 80% 
25 Máy cắt đai cái 03 9W Mới 80% 
26 Máy mài cái 01 350W Mới 80% 
27 Máy ép nóng cái 02 50W Mới 80% 
28 Máy lạng mút cái 02 120W Mới 80% 
29 Máy rà kim loại cái 01 375W Mới 80% 
30 Máy ép tem cái 01 1,5KW Mới 80% 

Xưởng 3B 
31 Máy may 340 Cái 633 316W Mới 80% 
32 Máy may 380 Cái 77 246W Mới 80% 
33 Máy may 390 Cái 83 246W Mới 80% 
34 Máy 2 kim Cái 33 216W Mới 80% 
35 Máy may Zizăc Cái 8 246W Mới 80% 
36 Máy dùi nóng nhỏ Cái 66 12W Mới 80% 
37 Máy dùi nóng lớn Cái 1 30W Mới 80% 
38 Máy thêu Cái 1 316W Mới 80% 
39 Máy ép nóng Cái 2 172W Mới 80% 
40 Máy rà kim Cái 1 375W Mới 80% 
41 Quạt hút lớn cái 22 10W Mới 80% 
42 Quạt hút nhỏ cái 20 5W Mới 80% 
43 Đèn chiếu sáng cái 1.669 60W Mới 80% 
44 Máy cắt đai Cái 5 9W Mới 80% 
45 Máy mài Cái 1 350W Mới 80% 
46 Máy LaZer Cái 1 946W Mới 80% 
47 Máy Lectra Cái 2 125W Mới 80% 
48 Máy cắt vải nhỏ Cái 4 100W Mới 80% 

49 Máy cắt vải bằng 

tay Cái 5 76W Mới 80% 

50 Máy cuốn gân Cái 2 54W Mới 80% 
51 Máy Rivet Cái 8 25W Mới 80% 
52 Máy Elet Cái 3 15W Mới 80% 
53 Băng chuyền HT 1 879W Mới 80% 
54 Băng tải nhỏ HT 3 200W Mới 80% 
55 Máy gập đầu đai Cái 1 330W Mới 80% 
56 Quạt hút Cái 4 10W Mới 80% 
57 Máy dập Cái 1 330W Mới 80% 
58 Máy lạng mút Cái 1 120W Mới 80% 
59 Máy trải vải Cái 1 40W Mới 80% 
60 Máy ép tem Cái 9 1,5KW Mới 80% 
61 Máy cắt nóng Cái 13 100W Mới 80% 

Xưởng 3C 
62 Máy may 340 cái 327 316W Mới 80% 
63 Máy may 380 cái 19 246W Mới 80% 
64 Máy may 390 cái 22 246W Mới 80% 
65 Máy rà kim cái 1 375W Mới 80% 
66 Máy thổi hơi cái 1 100W Mới 80% 
67 Máy ép tem cái 1 172W Mới 80% 
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68 Máy Elet cái 5 15W Mới 80% 
69 Máy lạng da cái 1 120W Mới 80% 
70 Máy dán keo cái 1 45W Mới 80% 
71 Máy cắt vải bàn cái 3 76W Mới 80% 
72 Máy mài cái 1 350W Mới 80% 
73 Quạt hút nhỏ cái 3 5W Mới 80% 
74 Quạt hút lớn cái 24 10W Mới 80% 
75 Đèn chiếu sáng cái 800 60W Mới 80% 
76 Băng tải nhỏ cái 1 200W Mới 80% 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

3.3. Sản phẩm của dự án 

Bảng 1. 6. Danh mục sản phẩm của dự án 

Tên sản phẩm Công suất đầu tư 
(Sản phẩm/năm) 

2022 
(Sản phẩm/năm) 

06/2023 
(Sản phẩm/6 tháng) 

Túi xác và hành lý 
tổng hợp 10.000.000 6.240.000 3.240.000 

4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU ĐIỆN NĂNG, HÓA 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC CỦA DỰ ÁN  

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất sử dụng      

Danh sách các nguyên, nhiên vật liệu chính và hóa chất được sử dụng phục vụ 
cho hoạt động sản xuất được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 1. 7. Nhu cầu tiêu thụ nguyên, nhiên trung bình trong một năm của công ty 

TT Tên nguyên 
liệu Thành phần, tính chất Đơn vị Tổng Nguồn gốc 

1 Vải các loại Polyester, coton, nylon m2 18.763.817 Hàn quốc 
2 Nhãn Nhựa, giấy, kim loại Cái 55.625.833 Việt nam 
3 Dây kéo Nhựa, kim loại Cái 10.467.392 Việt nam 
4 Thanh nhựa Nhựa Cái 83.862 Việt nam 
5 Đệm mút Thành phần: PolyUrethane, có tính đàn hồi Cái 32.653.739 Việt nam 
6 Dây đai 100% polyester m 66.467.190 Việt nam 
7 Giấy lót Xenlulose Cái 3.797.616 Việt nam 
8 Chỉ Polyester hoặc cotton Cuộn 15.488 Việt nam 
9 Tay kéo Nhựa Bộ 417.210 Việt nam 
10 Bánh xe Nhựa Cái 784.596 Việt nam 
11 Băng keo - m 5.848.024 Việt nam 

12 Keo dán 
Thành phần: methylcyclohexane, ethyl acetate, butanol, 

Acetone, rosin 
Tính chất: chất sệt màu vàng nhạt, sôi ở 1300C 

kg 5.198 Việt nam 

13 Sơn Da 
Thành phần: N-ethyl-2-pyrrolidone, Acrylic resins, PU 

resins  
Tính chất: chất lỏng dạng sữa, có mùi thơm nhẹ 

kg 645 Việt nam 

14 Khoen, khóa, móc, 
chốt chặn Kim loại Bộ 42.622.562 Việt nam 

15 Thùng carton Xenlulose Cái 493.976 Việt nam 
16 Dầu DO - Lít 968 Việt nam 
17 Dầu bôi trơn - Lít 1.382 Việt nam 
18 Dầu thủy lực - Lít 746 Việt nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 
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4.2. Nhu cầu về điện, nước 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện  

Nguồn điện cấp cho họat động của nhà máy được lấy từ mạng lưới điện quốc gia 
chạy ngang qua khu vực. Tổng nhu cầu sử dụng điện hiện tại được trình bày trong 
bảng sau:Theo thống kê hóa đơn tiền điện tháng 4,5,6 năm 2023 từ đồng hồ điện, 
lượng điện dự án sử dụng trung bình khoảng 5.450 KWh/tháng, tương đương khoảng 
65.400 KWh/năm, nếu hoạt động dự kiến tối đa công suất ước tính khoảng 125.000 
KWh/năm.  

Bảng 1. 8. Lượng điện tiêu thụ của dự án sản xuất năm 2023 

Nhu cầu sử 
dụng điện 

Hiện hữu 
(Kw/năm) 

Hoạt động tối đa công 
suất 

(Kw/năm) 
65.400 125.000 

Như vậy, khi nhà máy sản xuất đạt công suất 10.000.000 sản phẩm/năm tổng nhu 
cầu sử dụng điện tại nhà máy khoảng 125.000 Kw/năm. Ngoài ra, để đảm bảo cung 
cấp đủ nguồn điện cho hoạt động của toàn nhà máy khi có sự cố mất điện xảy ra, Công 
ty đã trang bị 4 máy phát điện dự phòng với công suất 650 KVA. Công ty sẽ tiếp tục 
sử dụng 4 máy phát điện này, không trang bị thêm máy phát điện mới. 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Với hoạt động sản xuất của nhà máy, nước sẽ cung cấp cho hoạt động sinh hoạt của 
công nhân viên (nước cấp cho hoạt động vệ sinh và nước cấp cho nhà ăn), nước cấp 
cho hệ thống làm mát, tưới cây và PCCC. Hiện tại Công ty đã nâng công suất sản xuất 
của các dây chuyền lên 10.000.000 sản phẩm/năm, tuy nhiên công suất sản xuất hiện 
nay chưa đạt 10.000.000 sản phẩm/năm. Nhu cầu sử dụng nước hiện tại và dự kiến 
tăng thêm trong tương lai cụ thể như sau: 

Bảng 1. 9. Thống kê lưu lượng nước sử dụng tại dự án năm 2023 

STT Kỳ tính nước 
Lưu lượng sử dụng 

m3/tháng m3/ngày  

1 Tháng 01/2023 1.238 41,4 

2 Tháng 02/2023 1.454 48,5 

3 Tháng 03/2023 3.109 103,7 

Trung bình 1933,7 64,5 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2022) 
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Nhu cầu sử dụng nước theo từng mục đích của dự án được thể hiện trong bảng 
sau:  

Bảng 1. 10. Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

STT 
Mục đích sử dụng 

Lưu lượng thực tế 
(m3/ngày) Ghi chú 

01 
Cung cấp cho sinh hoạt 
của công nhân viên 
(1.800 công nhân viên) 

144 Có phát sinh nước thải 

02 
Nước cấp cho hệ thống 
làm mát nhà xưởng 

1 Tuần hoàn làm mát 

03 
Cung cấp cho tưới cây 
trong khuôn viên dự án 

4,7 Thấm vào cây đất trồng cây 

04 Cung cấp cho rửa đường 
trong khuôn viên dự án 

1,9 Thấm vào bề mặt bê tông 

Tổng 151,6  

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

Chi tiết nhu cầu sử dụng nước tại dự án:  

Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của công nhân: Tổng số lượng cán bộ, 
nhân viên làm việc tại dự án hiện tại khoảng 1.800 công nhân viên, lưu lượng nước cấp 
cho sinh hoạt tối đa của dự án trong ngày là: 

Qsh = 80 lít/người (1) x 1.800 công nhân = 144 m3/ngày 

Ghi chú: (1) Định mức theo QCVN 01/2021/TT-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về quy hoạch xây dựng.  

Nhu cầu sử dụng nước cấp bù cho tháp giải nhiệt: 1 m3/ngày.đêm 

Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động tưới cây xanh: Nước sử dụng cho mục 
đích tưới cây tại dự án được tính theo tiêu chuẩn cấp nước TCVN 33:2006/BXD. Với 
diện tích cây xanh trong dự án khoảng 5.697,13 m2, trung bình 4 ngày tưới 1 lần thì 
tiêu chuẩn cấp nước cho việc tưới cây khoảng 3,3 lít/m2 nên tổng khối lượng nước cấp 
sử dụng cho mục đích tưới cây là: 

(5.697,13 m2 x 3,3 lít/m2/lần) / 4 ngày/lần = 4,7 m3/ngày 

Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động rửa đường, sân bãi nội bộ dự án: Nước 
sử dụng cho mục đích rửa đường, sân bãi nội bộ tại dự án được tính theo tiêu chuẩn 
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cấp nước TCVN 33:2006/BXD. Với diện tích đường sân bãi trong dự án khoảng  
11.240,04 m2 , trung bình 2 ngày rửa 1 lần thì tiêu chuẩn cấp nước cho việc tưới cây 
khoảng  0,5 lít/m2 nên tổng khối lượng nước cấp sử dụng cho mục đích rửa đường sân 
bãi là: 

(11.240,04 m2/ngày  x 0,5 lít/ m2) / 3 ngày/lần = 1,87 m3/ngày 

❖ Lưu lượng xả nước thải của dự án:  

Căn cứ hoạt động sản xuất hiện hữu tại dự án thì lưu lượng xả nước thải như sau:  

Bảng 1. 11. Lưu lượng xả nước thải tại dự án 

STT Hạng mục Đơn vị  
Lưu lượng 
nước cấp  

Lưu lượng 
xả thải  Biện pháp xử lý 

1 
Nước cấp cho 
mục đích sinh 

hoạt 
m3/ngày 144 144 

Xử lý sơ bộ bằng bể 
tự hoại sau đó thoát 

vào HTXLNT 120 
m3/ngày 

2 
Nước tại bể giải 
nhiệt  m3/lần 1 - Tuần hoàn 

Tổng  145 145  

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

- Đối với nước thải sinh hoạt tiến hành thực hiện thu gom vào HTXL nước 

thải tập trung của nhà máy với công suất 190 m3/ngày.đêm 

- Đối với nước tại bể chứa nước giải nhiệt tuần hoàn giải nhiệt cho máy móc 

thiết bị làm việc trong nhà xưởng 

Khi hoạt động đạt công suất tối đa theo đề án bảo vệ môi trường đã được 

duyệt, Dự án không tăng số lượng công nhân viên so với giai đoạn hiện tại, không 

lắp đặt thêm máy móc thiết bị mà chỉ tăng hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị 

hiện hữu để đáp ứng công suất sản xuất. Theo đó, nhu cầu sử dụng nước cho mục 

đích sinh hoạt không thay đổi. Ngoài ra, nước cung cấp cho quá trình sản xuất chủ 

yếu là nước giải nhiệt thiết bị không phát thải ra ngoài; nước làm mát tại dự án được 

tuần hoàn tái sử dụng, chỉ cấp bù, không thải bỏ ra ngoài. Vì vậy, nhu cầu xả nước 

thải tối đa của dự án không đổi theo giấy phép xả thải số 54/ GP-STNMT với lưu 

lượng xả thải là 190 m3/ngày.  

Nhu cầu sử dụng nước theo từng mục đích của dự án và lưu lượng xả thải của 

dự án được thể hiện qua sơ đồ cân bằng như sau: 
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Hình 1. 3. Sơ đồ cân bằng nước tại dự án 

  

Nước thủy cục 
(151,6 m3/ngày) 

Sinh hoạt  

Cấp bù cho tháp 
giải nhiệt  

Tưới cây xanh 

Rửa đường 
sân bãi 

Ngấm đất, 
bốc hơi 

Ngấm đất, 
bốc hơi 

Bốc hơi 

HTXLNT công 
suất 144 m3/ngày 

144 m3/ngày 

1 m3/ngày 

1,9 m3/ngày 

4,7 m3/ngày 

144 m3/ngày 

1 m3/ngày 

4,7 m3/ngày 

1,9 m3/ngày 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 
TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư số 
3235182410 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương chứng nhận lần đầu ngày 31 
tháng 08 năm 2006, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 03 tháng 08 năm 2017. Công 

ty hoạt động trong lĩnh vực chính là sản xuất túi sách và túi hành lý tại khu phố 1A, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương từ năm 2007 với tổng diện tích 
khu đất hoạt động là 29.048,8 m2 (trong đó diện tích đất thuộc hành lang an toàn 
đường bộ là 2.301,7 m2). 
Theo giấy chứng nhận số CT07704 thì khu đất trên được UBND tỉnh Bình Dương cấp 
cho Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III cũng thuộc đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp. Do đó, hoạt động của công ty trên khu đất này là phù hợp với quy hoạch và 
mục đích sử dụng đất của địa phương.  
Theo quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 
– 2030 tỉnh Bình Dương sẽ trở thành đô thị loại I, trực thuộc Trung ương, theo đó thị . 
Tuy nhiên để di trì hoạt động sản xuất đến khi có quyết định di dời thì Công ty sẽ thực 
hiện đúng thủ tục di dời nhà máy theo quy định. Trong qua trình lập giấy phép môi 
trường cho dự án để dự án đi vào hoạt dộng tuẩn thủ luật môi trường 2020, song song 
đó Công ty sẽ có kế hoạch di dời nhà máy tới Cụm công nghiệp và cam kết thực hiện 
theo quy hoạch. 

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG  

Dự án “ Nhà máy sản xuất túi xách và túi hành lý với tổng công suất 10.000.000 
sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III với loại hình hoạt động là 
sản xuất đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất túi xách, túi hành lý với tổng diện tích 
đất là 29.048,8 m2. Trong quá trình sản xuất dự án có phát sinh nước thải sinh hoạt, 
nước thải nhà ăn, khí thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 
thường, chất thải nguy hại.  

Để hạn chế phát sinh và giảm thiểu tác động từ các nguồn thải, đáp ứng được sự 
phù hợp của dự án đối với sự chịu tải của môi trường khu vực, Chủ dự án đã áp dụng 
các biện pháp để xử lý các nguồn thải đó như sau: 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau 
đó toàn bộ lượng nước thải phát sinh được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công 
suất 190 m3/ngày.đêm xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thoát ra hệ thống thoát 
nước của khu sản xuất. Nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng của dự án là suối Bưng 

Củ tại Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương theo giấy phép xả 
thải số 220/GP-STNMT do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2020.  
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Bụi tại khu vực nạp liệu được thu gom và xử lý bằng 07 hệ thống lọc bụi túi vải, 
lượng bụi được thu hồi tái sử dụng, không khí sau khi qua hệ thống lọc bụi túi vải đạt 
quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ sau đó theo ống khói thoát ra môi trường.  

Trong hoạt động sản xuất tại công đoạn may có phát sinh bụi, tuy nhiên không 
đáng kể đạt QCVN 19:2009/BNTMT, cột B khi xả ra ngoài môi trường xung quanh, 
nhà máy thực hiện lấy mẫu kiểm soát đánh giá môi trường lao động hàng năm đảm 
bảo sức khỏe cho công nhân trong quá trình làm việc, bên cạnh đó nhà máy thực hiện 
các biện pháp giảm thiểu như sau: 

+ Bố trí các khu vực cắt, may thành từng cụm riêng biệt đồng thời phân công 
công nhân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nhằm làm giảm lượng bụi đến mức thấp 
nhất. 

+ Trang bị khẩu trang chuyên dụng cho công nhân khi thao tác ở các công đoạn 
này 

+ Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn xưởng sản xuất, thu dọn bụi và chỉ 
vụn rơi vãi để không phát tán vào môi trường không khí. 

Đối với khí thải từ khu vực dán keo hay sơn da dự án có đầu tư hệ thống xử lý 
bằng than hoạt tính gắn trong đường ống để hấp phụ các hợp chất hữu cơ trước khi xả 
thải ra môi trường không khí xung quanh đạt QCVN 20:2009/BNTMT 

Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 
được thu gom, lưu trữ và ký kết với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) 
định kỳ vận chuyển và mang đi xử lý. 

Dự án bố trí các máy móc sản xuất có không gian và khoảng cách phù hợp, các 

máy móc phát sinh tiếng ồn lớn được tập trung vào các khu vực riêng, chân máy lắp 

đệm cao su hạn chế độ rung, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc. 

Dự án cũng áp dụng các biện pháp phòng ngừa ứng phó với các sự cố môi trường 

nhằm hạn chế thấp nhất mức độ tác động của các sự cố đến môi trường, sức khỏe 

người lao động cũng như tình hình sản xuất của dự án. 

Chủ dự án đã thực hiện quan trắc môi trường cho dự án định kỳ hằng năm, kết 
quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2021, 2022 tại dự án đều nằm trong giới hạn 
của quy chuẩn cho phép, điều này cho thấy hoạt động sản xuất tại dự án chưa ảnh 
hưởng đến môi trường trong khu vực, chi tiết kết quả quan trắc được trình bày như 

sau: 

2.1. Kết quả quan trắc nước thải 
Năm 2021 
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- Đơn vị lấy mẫu: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao 

động. 

- Ngày lấy mẫu: Quý 1: Ngày 24/03/2021, Quý 2: Ngày 09/06/2021, Quý 3: 
Ngày 05/10/2021, Quý 4: Ngày 06/12/2021. 

- Vị trí lấy mẫu: nước thải sinh hoạt tại hố ga sau hệ thống xử lý. 

- Kết quả phân tích: 

Bảng 2. 1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau HTXLNT năm 2021 

STT Thông số Đơn vị Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 
QCVN 40:2011/ 
BTNMT, Cột A, 
Kq=0,9; Kf=1,1  

1 pH - 6,9 8,2 8,06 6,3 6 – 9 

2 TSS mg/L 15 13 12 13 49,5 

3 BOD5 mg/L 8 9 7 9 29,7 

4 COD mg/L 17 20 18 20 74,25 

5 Tổng Nitơ mg/L KPH KPH KPH KPH 19,8 

6 
Tổng 
Photpho 

mg/L 0,58 0,75 0,42 0,77 3,96 

7 Coliform 
MPN/ 
100mL 44 64 75 110 3.000 

(Nguồn: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động – 
PTN môi trường, 2021) 

Nhận xét: Nồng độ các thông số quan trắc trong nước thải đều nằm trong giới 
hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,1 – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, điều đó cho thấy hệ thống xử 
lý nước thải sinh hoạt đang hoạt động ổn định.  

2.2. Kết quả quan trắc nước mặt 
Năm 2022 

- Đơn vị lấy mẫu: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao 

động. 

- Ngày lấy mẫu: Quý 1: Ngày 14/03/2022, Quý 2: Ngày 06/06/2022, Quý 3: 
Ngày 14/09/2022, Quý 4: Ngày 21/11/2022. 
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- Vị trí lấy mẫu: nước mặt tại suối Bưng Cù. 

- Kết quả phân tích: 

Bảng 2. 2. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt năm 2022 

STT Thông số Đơn vị Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

QCVN 08-
MT:2015/ 
BTNMT, 
Cột B1 

1 pH - 6,8 6,2 6,2 6,4 5,5-9 

2 TSS mg/L 38 28 40 33 50 

3 BOD5 mg/L 24 10 12 11 15 

4 COD mg/L 11 24 29 26 30 

5 Nitrat  mg/L 9,2 7,02 6,8 7,45 10 

6 Phosphate  mg/L 0,22 0,19 0,23 0,26 0,3 

7 Tổng Nitơ mg/L 15,1 10,6 12,5 13,0 - 

8 
Tổng 
Photpho 

mg/L 0,26 0,31 0,44 0,41 - 

9 Coliform 
MPN/ 
100mL 

4.000 3.500 4.000 3.700 7.500 

 (Nguồn: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động – 
PTN môi trường, 2022) 

Nhận xét: Nồng độ các thông số quan trắc trong nước mặt tại suối Bưng Cù đều 
nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột B1 – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, điều đó cho thấy chất lượng 
nước tại Suối Bưng Cù vẫn đủ khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn 
của Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III.  

2.3. Kết quả quan trắc khí thải 
Năm 2022 

- Đơn vị lấy mẫu: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao 

động. 
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- Ngày lấy mẫu: Quý 1: Ngày 14/03/2022, Quý 2: Ngày 06/06/2022, Quý 3: 
Ngày 14/09/2022, Quý 4: Ngày 21/11/2022. 

- Vị trí lấy mẫu:  

o Khí thải sau HTXL hơi dung môi khu vực chi tiết lẽ xưởng 3A 

o Khí thải sau HTXL hơi dung môi khu vực chi tiết lẽ xưởng 3B 

- Kết quả phân tích: 

Bảng 2. 3. Kết quả phân tích chất lượng khí thải năm 2022 

STT Thông số Đơn vị 
Quý 

1 
Quý 

2 
Quý 

3 
Quý 

4 
QCVN 

20:2009/BTNMT 

Khí thải sau HTXL hơi dung môi khu vực chi tiết lẽ xưởng 3A 

1 Metyl axetate mg/Nm3 3,47 5,17 7,15 3,52 610 

2 n-butanol mg/Nm3 4,32 6,81 3,52 3,65 360 

3 n-Heptan mg/Nm3 1,20 3,48 2,85 4,21 2000 

4 Etylaxetat mg/Nm3 4,49 6,85 10,4 8,25 1400 

5 Metylcyclohexan mg/Nm3 1,31 3,62 5,84 2,58 460 

6 Axeton mg/Nm3 3,57 5,61 7,65 6,35 - 

Khí thải sau HTXL hơi dung môi khu vực chi tiết lẽ xưởng 3B 

1 Metyl axetate mg/Nm3 2,53 5,68 5,69 4,21 610 

2 n-butanol mg/Nm3 3,36 5,21 4,01 2,89 360 

3 n-Heptan mg/Nm3 1,32 3,72 1,67 5,26 2000 

4 Etylaxetat mg/Nm3 6,24 8,27 14,6 9,36 1400 

5 Metylcyclohexan mg/Nm3 1,19 3,18 4,27 1,99 460 

6 Axeton mg/Nm3 4,23 6,45 9,66 8,04 - 

 (Nguồn: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động – 
PTN môi trường, 2022) 

Nhận xét: Nồng độ các thông số trong khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép 
của Quy chuẩn QCVN 20:2009/BTNMT. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  
BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa của toàn dự án được tách riêng biệt với hệ thống thoát 

nước thải. Hệ thống thoát nước mưa bao gồm các mương kín và hở, xây dựng xung 

quanh các nhà xưởng và khuôn viên dự án, hệ thống thu gom nước mưa tầng mái.  

 
Hình 3. 1 Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

Thuyết minh sơ đồ: 

Toàn bộ nước mưa từ trên mái nhà của các nhà xưởng sẽ được thu gom bằng hệ 
thống seno thu nước mưa và được dẫn xuống các mương thoát nước mưa bằng ống 
nhựa PVC Ø90- Ø114mm đặt dọc bên hông các nhà xưởng dẫn nước từ trên mái nhà 
xuống cống thoát nước mưa xung quanh dự án.  

Nước mưa trên mái nhà và nước mưa chảy tràn sẽ theo độ dốc về các hố ga thu 
nước mưa được xây dựng xung quanh các nhà xưởng và chạy dọc đường giao thông 
nội bộ sau đó thoát vào hệ thống ống PVC D300mm, D400mm và theo độ dốc thoát ra 
hệ thống thoát nước hải ra cống thoát nước tại điểm đấu nối trên đường DT743 và 
chảy về nguồn tiếp nhận là suối Bưng Củ → suối Cái → sông Đồng Nai. 

Tại các miệng ống thoát nước mưa có song chắn rác, thu gom rác thường xuyên, 
tránh tình trạng chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống. Định kỳ, Chủ 
dự án tiến hành kiểm tra nạo vét hố ga thu nước mưa để tránh tình trạng tắc nghẽn gây 
ngập úng dự án. 

Dự án có sử dụng tháp giải nhiệt máy móc để giải nhiệt, làm mát máy móc thiết 
bị trong quá trình sản xuất nước được cấp vào tuần hoàn tái sử dụng, không thải ra môi 
trường.  

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại dự án được trình bày 
tại bảng sau:  

Nước mưa trên 

mái nhà 

Nước mưa chảy 
tràn trên sân, 
đường nội bộ 

PVC Ø90- Ø114mm 

Ống thoát nước 
mưa PVC 

D300mm, 400mm 
 

Hệ thống thoát nước hải ra 
cống thoát nước trên 

đường DT743 
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Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

STT Hạng mục công trình Thông số kỹ thuật 

1 Ống nhựa PVC 
Kích thước: Ø90- Ø114mm (chiều dài = 386m),  

Chất liệu: Ống nhựa PVC 

2 Cống BTCT 
Kích thước: Ø300mm ( chiều dài = 160 m), 
Ø400mm (chiều dài = 280m) 

Chất liệu: BTCT 

2 Hố ga thu gom nước mưa 

Kích thước: dài 400-7.000mm, rộng 500-
8.000mm, sâu 600-1.000mm 

Chất liệu: Hố BTCT 

Số lượng: 18 hố ga 

7 

Hố ga đấu nối nước mưa 

vào hệ thống thoát nước 
khu sản xuất Tân Đông 

Hiệp 

Kích thước: dài 1,2m; rộng 1,2m, sâu 1,2m 

Chất liệu: Hố BTCT 

Số lượng: 1 hố ga 

Tọa độ:  

Hố 1: X=1214408; Y=0690020 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Nước thải phát sinh tại dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh và nhà 
ăn), dự án không phát sinh nước thải trong dây chuyền sản xuất. Toàn bộ nước thải 
được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước trên 
đường DT743. Quy trình thu gom và thoát nước thải  tại dự án như sau:  
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Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom xử lý nước thải tại dự án 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh, bồn rửa tay, nhà ăn. Thành phần 

chủ yếu của nước thải sinh hoạt là các chất ô nhiễm COD, BOD5, Nitơ, Photpho và 

một số loại vi sinh vật gây bệnh như Coliform, chất hoạt động bề mặt,... 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh (bồn cầu, âu tiểu) tại các nhà 

xưởng được thu gom và được xử lý sơ bộ bằng 11 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 

các bể  là 78m3. 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 

ngăn sẽ theo đường ống PVC Ø114mm đặt bên trong mương thoát nước mưa hiện hữu 

về 02 trạm bơm trung chuyển, mỗi trạm trung chuyển lắp đặt 02 bơm chìm công suất 5 

m3/h để bơm nước thải qua cống ống Ø400mm về HTXLNT sinh hoạt công suất 

190m3/ngày.đêm tiếp tục xử lý.  

Toàn bộ lượng nước thải được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

dự án công suất 190 m3/ngày để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, 

Kq=0,9, Kf=1,1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Nước thải sau xử lý có 2 nhánh thoát nước như sau:  

+ Nhánh thứ nhất:  Nước thải sau xử lý đạt chuẩn chứa trong bể chứa 1500 m3, 
tái sử dụng cho mục đích dội nhà vệ sinh 

Nước thải sinh 
hoạt (từ bồn cầu) 

Nước thải sinh 
hoạt (từ bồn rửa 

tay, rửa mặt ) 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống xử lý 
nước thải 190 

m3/ngày  

Đấu nối vào tuyến 
thoát nước chung 

trên dường ĐT743 

Bể chứa nước thải 
sau xử lý có dung 

tích 1500 m3 

Tái sử dụng dội 
nhà vệ sinh 
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+ Nhánh thứ hai: Nước thải sau xử lý không cần thiết tái sử dụng sẽ đưa vào hệ 
thống thoát nước chung trên đường ĐT743, phương thức tự chảy, chế độ xả thải: 24 

giờ/ngày.đêm. Định kỳ 3 tháng/lần, chủ dự án thuê đơn vị có chức năng nạo vét, hút 

bùn thải tại bể tự hoại và vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải tại dự án 

STT Hạng mục công trình Thông số kỹ thuật 

1 Ống nhựa PVC 
Kích thước: Ø400mm, dài 120m, dôc 0,3% 

Chất liệu: Ống nhựa PVC 

2 
Bể chứa nước thải sau xử 
lý 

Kích thước hố: dài 25 ; rộng 10 m và sâu 6,0 
m 

Chất liệu: Hố BTCT 

Số lượng: 01 bể 

Bơm chìm: 02 bơm/bể, công suất: 5 m3/h 

3 
Hố ga đấu nối thoát nước 
thải vào hệ thống thoát 
nước trên đường ĐT743  

Kích thước: dài 1,2m; rộng 1,2m, sâu 1,2m 

Chất liệu: Hố BTCT 

Số lượng: 1 hố ga 

Tọa độ:  

Hố 1: X=1214408; Y=0690020 

4 Nguồn tiếp nhận nước thải Suối Bưng Củ → Suối Cái→ Sông Đồng Nai 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

1.3. Hệ thống xử lý nước thải  
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh tại các nhà xưởng được thu gom 

và xử lý sơ bộ bằng 11 bể tự hoại 03 ngăn cho nhà vệ sinh cũ và 1 bể tự hoại 3 ngăn 

cho nhà vệ sinh mới có tổng thể tích các bể  là 78 m3.  

Chủ Dự án đã bố trí 11 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

các nhà vệ sinh có kích thước và thể tích như sau:  

Bảng 3. 3 Kích thước và thể tích các bể tự hoại tại Dự án 

STT 
Hạng mục  
công trình 

Kích thước    
D x R x C (m) 

Thể tích 
(m3) Vị trí đặt công trình 

1 Bể tự hoại 1 2 x 1,5 x 1,45 4,4 Văn phòng 
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2 Bể tự hoại 2 6 x 3,3 x 1,3 25,7 Nhà hành chính       

3 Bể tự hoại 3 2,2 x 2,2 x 1,3 6,3 Nhà văn phòng 

4 Bể tự hoại 4 2,6 x 2,6 x 1,2 8,1 Xưởng sản xuất 

5 Bể tự hoại 5 2 x 1,5 x 1,3 3,9 Xưởng sản xuất 

6 Bể tự hoại 6 2 x 1,5 x 1,3 3,9 Xưởng sản xuất 

7 Bể tự hoại 7 2 x 1,5 x 1,3 3,9 Xưởng sản xuất 

8 Bể tự hoại 8 2 x 1,5 x 1,3 3,9 Xưởng sản xuất 

9 Bể tự hoại 9 2 x 1,5 x 1,3 3,9 Xưởng sản xuất 

10 Bể tự hoại 10 2 x 1,5 x 1,3 3,9 Xưởng sản xuất 

11 Bể tự hoại 11 3,9 x 2 x 1,3 10,1 Xưởng sản xuất 

Tổng 78 - 

( Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

Bể tự hoại là công trình xử lý nước nhờ hai quá trình là lắng cặn và phân hủy 
bằng vi sinh vật. Do tốc độ nước qua bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng chảy 
trong bể tối thiểu là 3 ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá trình 

lắng tĩnh, dưới tác dụng trọng lực bản thân của các hạt cặn (cát, bùn, phân) lắng dần 
xuống đáy bể, tại đây các chất hữu cơ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật 
kỵ khí tạo thành khí CH4, H2S. Cặn lắng được phân huỷ làm giảm mùi hôi, thu hẹp thể 
tích bể chứa đồng thời giảm được các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Tốc độ phân 
huỷ chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, pH của nước thải và lượng vi 
sinh vật có mặt trong lớp cặn.  

Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ nhờ vi sinh kỵ khí chủ yếu được diễn ra theo 
nguyên lý lên men qua các bước sau: 

+ Vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ phức tạp và lipit thành các chất hữu cơ 

đơn giản có trọng lượng riêng nhẹ. 

+ Vi khuẩn tạo men axit, biến đổi các chất hữu cơ đơn giản thành axit hữu cơ. 

+ Vi khuẩn tạo men metan chuyển hóa hydro và các axit được tạo thành ở giai 

đoạn trước thành khí metanvà cacbonic. 
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Sơ đồ xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án được mô phòng tại hình 
sau:  

 
Hình 3. 3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

Nước thải từ nhà ăn được thu gom theo đường ống dẫn riêng để tập trung vào hồ 

gom của HTXL nước thải, sau đó sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải 190 
m3/ngày để xử lý đạt chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, Kq= 0,9, Kf=1,1  – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sau đó thoát ra hệ thống thoát nước 
trên đường DT743 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên dự 

án được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án công suất 190 m3/ngày. 
Quy trình công nghệ HTXLNT tại dự án như sau: 
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Hình 3. 4. Quy trình xử lý nước thải công suất 190 m3/ngày tại dự án 
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40:2011/BTNTM Cột A 
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       Thuyết minh quy trình xử lý nước thải:  

- Bể gom và tách mỡ: Bể gom và tách mỡ Nước thải thải sinh hoạt phát sinh tại nhà 
máy sẽ được tập trung về bể gom qua  song chắn rác để loại bỏ các thành phần rác thô, 
sau đó dẫn về bể tách dầu mỡ. 

- Bể điều hòa: Từ bể điều hòa nước thải được bơm vào thiết bị xử lý sinh học, tại đây 

xảy ra quá trình xử lý các chất hữu cơ trong nước thải nhờ các vi sinh vật bám cố định 
bên trong thiết bị. Trong các phản ứng sinh học, các giá thể vi sinh vật vi sinh vật bằng 
polymer được chất đầy, làm môi trường phát triển cho các quần thể vi sinh vật, chúng 
sẽ tiêu thụ các chất bẩn có trong nước thải, nhờ oxy cung cấp từ máy thổi khí. 

- Bể khử nitơ (thiếu khí): có nhiệm vụ khử nitơ và bổ sung lượng oxi cho nước thải 
trước khi cho qua bể xử lý sinh học. Các hợp chất nitơ dạng ni-tric (NO2-N), nitrat 
(NO3-N) sẽ được khử thành nitơ tự do dưới sự hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí tùy 
nghi trong bùn uhoạt tính. Tại đây, nước thải sẽ được bổ sung thêm chất dinh dưỡng 
để cung cấp chất hữu cơ dạng cacbon cho các vi sinh vật sử dụng. Quá trình khử nitrat 
sẽ sinh ra oxy vàblượng oxy này sẽ sử dụng để oxy hóa các chất hữu cơ trong nước 
thải như BOD, COD và khí nitơ sinh ra sẽ bay vào khí quyển dưới dạng nitơ tự do. 
Bùn hoạt tính trong bể được khuấy đảo nhờ các cánh khuấy đặt chìm ở đáy bể để đảm 
bảo hoạt động của bể theo nguyên lý thiếu khí. 
- Bể sinh học hiếu khí (Aerotank): có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại trong 
nước thải. Tại đây, nước được cung cấp oxy bằng máy sục khí dưới tác dụng của các 
vi sinh vật hiếu khí nước thải sẽ được xử lý hầu hết các chất ô nhiễm hữu cơ có trong 
nước thải. 
- Bể lắng: nước thải từ bể trung gian 1 được dẫn sang bể lắng. Tại đây diễn ra quá 
trình phân tách giữa nước thải và bùn hoạt tính. Bùn hoạt tính lắng xuống đáy, nước 
thải phía trên được dẫn qua bể trung gian 2. Bùn dư định kỳ sẽ được rút bỏ vào bao 
giao cho bên thu gom chất thải nguy hại tiếp tục xử lý. 
- Bể khử trùng và trung gian: nước thải được châm hóa chất khử trùng để tiêu diệt 
các vi sinh vật gây bệnh có trong nước thải và làm trong nước. Thời gian tiếp xúc để 
loại vi sinh vật và trộn đều hóa chất là khoảng 20 – 30 phút. Nước thải xả ra ngoài 
cống thu gom đạt quy chuẩn theo quy định: Tại đây nước thải sẽ được bơm qua bể lọc 
áp lực để tiếp tục xử lý. 
- Bể lọc áp lực: tiếp nhận nước thải từ bể trung gian 2 bơm qua, trong bể có chứa vật 
liệu đở (sỏi lớn) và vật liệu lọc (cát, sỏi nhỏ) có chức năng lọc phần cặn còn lại của 
nước thải sau pha lắng ở bể sinh học. Sau một thời gian hoạt động cần rửa lọc để duy 
trì hiệu quả của bể lọc, nước rửa lọc được dẫn về bể điều hòa. 
Bùn từ hệ thống xử lý được thu gom ở dạng rắn, thành phần chủ yếu là As, Pb, Cd, 
Hg... đây là dạng bùn hữu cơ phát sinh mùi hôi nên bùn này được công ty thu gom và 
hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý theo quy định Nước thải sau khi xử lý được 
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đưa qua bể chứa nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước trên đường 

DT743 

Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải công 
suất 190 m3/ngày.đêm của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3. 4 Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của HTXLNT 190 m3/ngày.đêm  

STT Hạng mục công trình 
Dài 

(mm) 
Rộng 

(mm) 
Cao 

(mm) 
Thể tích 

(m3) 

1 Bể gom 4 1,2 3 14,4 

2 Bể tách dầu 4 1,2 3 14,4 

3 Bể điều hòa  11,2 2,9 3,5 113,7 

4 Bể Anoxic  2,25 2,25 3,5 35,4 

5 Bể Aerotank 

3,6 2,55 3,5 32,1 

2,55 1,65 3,5 14,7 

2,55 1,65 3,5 14,7 

3,5 2.55 3,5 31,2 

3,6 2.55 3,5 32,1 

6 Bể trung gian   2,7 2,55 3,5 24,1 

7 Bể lắng 2,7 4 45,8 

8 Bể khử trùng 2,55 0,8 3,5 3,2 

9 Bồn lọc áp lực 0,75 1,5 0,65 

10 Bể chứa bùn 
2,55 1,75 3,5 17,9 

1,75 1,1 3,5 17,9 

 Hố ga chứa nước sau xử lý  2.000 2.000 1.900 7,6 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải công suất 160 
m3/ngày.đêm của dự án được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3. 5  Danh mục máy móc, thiết bị của HTXLNT 190 m3/ngày.đêm 

STT Tên thiết bị Số lượng Công suất  Xuất xứ 

1 Máy bơm chìm 3 máy P=0.88 kw, Q=10 m3/h Italy 

2 Máy bơm tuần hoàn 1 máy P =  0.75 kw, Q = 5 m3/h Nhật Bản 

3 Máy thổi khí 2 máy 
P =  3.75 kw ; Q = 1.8 
m3/phút 

Hàn Quốc 

4 
Thùng nhựa chứa dung 
dịch khử trùng 

1 thùng V = 0.5 m3/h Việt Nam 

5 
Bơm định lượng dung 
dịch khử trùng 1 máy P =  30w  ; Q = 2 l/h Italy 

6 Tủ điều khiển  2 tủ - Việt Nam 

7 
Thiết bị xử lý hợp khối 
V69 1 thiết bị 

- 
Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

Khối lượng hóa chất sử dụng của hệ thống xử lý nước thải công suất 190 
m3/ngày.đêm của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3. 6. Khối lượng hóa chất sử dụng cho HTXLNT 190 m3/ngày.đêm  

STT Tên hóa chất  Đơn vị Khối lượng sử dụng Nguồn gốc 

1 Chlorine kg/năm 20 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 190 m3/ngày.đêm: 

Kiểm tra hệ thống trước khi vận hành 

❖ Kiểm tra lượng hóa chất sử dụng 

Lượng hóa chất pha chế trong bồn phải đảm bảo cho hệ thống hoạt động ít nhất 
trong vòng một ngày.   

❖ Kiểm tra thiết bị 

Trước khi bật máy cũng như sau khi máy đã hoạt động cần kiểm tra tình trạng 
của tất cả các thiết bị trong các HTXLNT. Sau khi hệ thống hoạt động liên tục, ổn 
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định cần kiểm tra lại tình trạng của các thiết bị, máy móc sau mỗi ngày. Chú ý những 
hiện tượng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.  

Bảng 3. 7. Các thiết bị cần kiểm tra trước khi vận hành 

STT Hạng mục thiết bị Công tác kiểm tra 

1 Bơm nước thải 

− Nguồn điện cấp vào bơm. 

− Tín hiệu truyền về hệ thống điều khiển 

− Hoạt động của bơm theo phao hoặc/và chương trình 

điều khiển tự động. 

− Lưu lượng bơm khi hoạt động. 

− Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 

− Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van, … 

− Các phụ tùng, linh kiện hao mòn trong quá trình hoạt 

động: phốt bơm, lượng dầu, nhớt, mỡ bò, ron, mối nối,… 

2 Motor khuấy 

− Nguồn điện cấp vào máy 

− Tín hiệu truyền về hệ thống điều khiển 

− Hoạt động của máy chương trình điều khiển tự động 

− Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động 

− Các phụ tùng, linh kiện hao mòn trong quá trình hoạt 

động: dầu, nhớt, mỡ bò, ron, mối nối,… 

3 Phao mức nước 
− Khả năng đóng/mở tiếp điểm. 

− Chế độ đóng/mở bơm. 

4 
Đầu dò và màn 

hình hiển thị pH 

− Nguồn điện cấp vào thiết bị đo. 

− Tín hiệu truyền về hệ thống điều khiển 

− Màn hình hiển thị. 

− Hoạt động chương trình điều khiển tự động. 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, năm 2023) 

❖ Kiểm tra điện 

Kiểm tra về điện áp: Điện áp (380V), đủ pha (3 pha), dòng định mức cung cấp 
(A). Nếu không đủ điều kiện vận hành: mất pha, thiếu hoặc dư áp, dòng thiếu hoặc 
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dòng cao hơn mức cho phép thì không nên hoạt động hệ thống vì lúc này các thiết bị 
sẽ dễ xảy ra sự cố.  

− Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao. Tất cả các thiết bị phải 

ở trạng thái sẵn sàng làm việc.  

Các ký hiệu bên trong tủ điện điều khiển:  

− ON, OFF - Đóng mở nguồn cấp cho tủ điện điều khiển  

− AUTO, MAN - Chế độ điều khiển tự động và bằng tay Đèn của máy nào trên 

tủ điện sáng thì máy đó đang hoạt động.  

− Đèn báo xanh : Mở máy  

− Đèn báo đỏ : Tắt máy  

− Đèn báo vàng : Báo lỗi 

− Hệ thống xử lý nước thải được điều khiển ở 02 chế độ:  

− Chế độ tự động - Hoạt động theo chế độ điều khiển tự động bằng Timer và hệ 

thống phao mực nước. 

− Chế độ điều khiển bằng tay - Hoạt động theo sự điều khiển của công nhân vận 

hành tại tủ động lực.  

− Khi tủ điện có báo sự cố đèn vàng của thiết bị, người vận hành lập tức tới tủ 

điện ngắt điện toàn hệ thống (CB tổng). Kiểm tra máy có sự cố và kịp thời sửa chữa 

Kỹ thuật vận hành – các thông số cần kiểm soát 

− Lưu lượng: Kiểm tra lưu lượng nước thải là cần thiết cho sự duy trì hoạt động 

ổn định của hệ thống. Nếu lưu lượng vào hoặc nồng độ chất ô nhiễm trong dòng vào 

tăng đáng kể (quá 10%), cần phải điều chỉnh các thông số vận hành và kiểm soát lại 

việc xả thải của dự án sản xuất. 

− pH: Quá trình xử lý hóa lý động tốt ở pH = 6 – 8. Nếu pH thay đổi thì cần 

phải bổ sung axit/xút để đưa pH của bể về môi trường thích hợp cho quá trình sinh 
học 

❖ Pha chế và định lượng hóa chất 

− Thường xuyên kiểm tra lượng dung dịch hóa chất trong thùng đựng hóa chất.  

− Nếu hết hóa chất thì phải tắt bơm hóa chất và pha hóa chất như các bước pha 

hóa chất đã nêu ở trên.  

− Không nên bơm khi hóa chất chưa hòa tan hoàn toàn (có thể làm nghẽn đường 

ống hoặc hư màng bơm khi còn cặn). Đọc thêm tài liệu an toàn hóa chất (MSDS) tại 

phòng vận hành.  

❖ Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục  
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Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 thì công trình xử lý nước thải của dự án không thuộc đối tượng phải lắp 
đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục. 

2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

Để hạn chế ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm bụi, khí thải đến sức khỏe người lao động 
và các hộ dân sống bên cạnh cũng như chất lượng môi trường không khí. Công ty đã 

thực hiện một số các biện pháp giảm thiểu như sau: 

2.1. Đối với bụi và khí thải của phương tiện giao thông 
- Bê tông hóa đường nội bộ, sân bãi và kho chứa nguyên liệu 
- Thường xuyên phun nước tạo ẩm độ đường và khuôn viên nội bộ vào mùa nắng mỗi 
khi xe tải ra vào xuất nhập nguyên liệu, sản phẩm. 
- Các phương tiện khi chạy trong khuôn viên phải giảm tốc < 5km/h. 
- Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Công ty. 
- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phải được bảo trì và thay thế nếu không 
còn đảm bảo kỹ thuật. 

Việc thực hiện các biện pháp trên đã làm giảm thiểu bụi và khí thải đáng kể tại công 
ty. Theo kết quả đo đạc môi trường không khí xung quanh công ty (tại khu vực cổng) 
có thể ước tính được nồng độ các chất gây ô nhiễm trong không khí như bảng sau: 

Bảng 2. 15: Nồng độ bụi và các chỉ tiêu trong môi trường không khí xung quanh 
tại khu vực cổng 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Nồng độ 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

1 Bụi mg/m3 0,15 0,3 

2 CO mg/m3 2,25 30 

3 SO2 mg/m3 0,041 0,35 

4 NO2 mg/m3 0,012 0,2 

(Nguồn: Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh công ty TNHH Pung 

Kook Sài Gòn III, 12/2022) 

 

2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải tại phát sinh từ máy phát điện 

Để việc sản xuất không bị gián đoạn do quá trình mất điện Chủ Dự án đã đầu tư 

02 máy phát điện dự phòng loại nhập khẩu, 2 máy phát điện được bố trí tại khu vực đặt 
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trạm điều khiển các máy móc, thiết bị, bố trí khu vực riêng tránh làm ảnh hưởng đến 
các công nhân viên làm việc tại dự án. Cụ thể như sau:  

+ Số lượng: 4 cái 

+ Hãng sản xuất: Spark Energy, Italya 

+ Công suất 650  KVA/máy 

+ Vị trí lắp đặt: Nhà điều khiển trạm điện  

+ Năm sản xuất: 2001 

+ Nhiên liệu đốt: Dầu DO  

Máy phát điện khi sử dụng nhiên liệu là dầu DO (0,05% S) thì nồng độ các chất ô 
nhiễm có trong khói thải vẫn đạt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, để hạn chế những tác 
động của khí thải đến chất lượng môi trường làm việc cũng như môi trường xung 
quanh thì ống khói thải khí phải có đường kính và chiều cao thích hợp nhằm nhanh 
chóng khuyếch tán lượng khí thải.  

Hiện tại, Dự án đã lắp đặt ống khói thải khí thải từ máy phát điện cao 2m để dẫn 
khí thoát ra ngoài môi trường và chỉ sử dụng nguyên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp 
nhằm giảm các chất gây ô nhiễm khí thải trong quá trình đốt nhiên liệu. Mặt khác, trên 
thực tế máy phát điện hoạt động không thường xuyên, chỉ sử dụng trong trường hợp 
mất điện đột xuất nên việc áp dụng thoát khí thải thông qua ống thải cao là phù hợp. 

 
Hình 3. 5 Hình ảnh nhà máy phát điện tại Dự án 

2.3. Đối với bụi trong xưởng sản xuất 
- Bố trí các khu vực cắt, may thành từng cụm riêng biệt đồng thời phân công công 
nhân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nhằm làm giảm lượng bụi đến mức thấp nhất. 
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- Trang bị khẩu trang chuyên dụng cho công nhân khi thao tác ở các công đoạn này 

- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn xưởng sản xuất, thu dọn bụi và chỉ vụn rơi 

vãi để không phát tán vào môi trường không khí. 

2.4. Khí thải phát sinh từ quá trình dán keo, cắt dây đai 
- Khí thải từ quá trình dán keo và cắt dây đai được Công ty thu gom chung bằng chụp 
hút, sau đó thải ra môi trường 
- Trang bị khẩu trang và bao tay chuyên dùng cho công nhân 

Việc thực hiện các biện pháp trên đã làm giảm đáng kể lượng hơi keo phát sinh tại khu 
vực dán keo. Theo kết quả đo đạc không khí môi trường lao động tại khu vực khu vực 

chi tiết lẻ (khu vực dán keo) có thể ước tính được nồng độ các chất gây ô nhiễm trong 

không khí như bảng sau: 
Bảng 2.18: Nồng độ các chỉ tiêu trong môi trường không khí khu vực chi tiết lẻ 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Điểm đo 
QĐ số 3733/2002/QĐ 

BYT Xưởng  
3A 

Xưởng 
3B 

1 Metyl acetat mg/m3 KPH KPH - 

2 Acetone mg/m3 KPH KPH - 

3 Butanol mg/m3 KPH KPH - 

4 n- Heptane mg/m3 0,85 0,72 800 

5 Etylaxetat mg/m3 1,96 1,36 - 

6 Metyl Cyclohexanon mg/m3 - - - 

(Nguồn: Kết quả đo đạt môi trường không khí khu vực chi tiết lẻ công ty TNHH Pung 
Kook Sài Gòn III) 
Ghi chú: 
- Theo bảng kết quả phân tích nồng độ khí thải trong khu vực chi tiết lẻ của công ty 
đều thấp hơn giới hạn cho phép theo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 3733/2002/QĐ-BYT. 

- Điều này chứng tỏ môi trường không khí khu vực sản xuất của công ty vẫn rất tốt  
không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân. 

- Đồng thời, để đánh giảm thiểu các hợp chất hữu cơ có trong khí thải từ quá trình dán 

keo, hơi dung môi sau thiết bị chụp hút sẽ được dẫn về hộp lọc than hoạt tính trước khi 

thoát ra bên ngoài môi trường xung quanh. Với quy trình xử lý như sau 
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Bảng 3. 8. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý hơi dung môi từ dán keo 
Mỗi khu vực quét keo phát sinh khí thải đều được chụp hút toàn bộ khu vực khí 

thải phát sinh, Trong mỗi khu vực diện tích làm việc khoảng 8 m2 , nên lượng thải phát 

sinh với hàm lượng tương đối ít, nhà máy đề xuất xử lý bằng thiết bị thấp phụ than 

hoạt tính có vách ngăn để khử mùi và dung môi hữu cơ.  

- Hơi dung môi hữu cơ được thu về hệ thống xử lý qua các chụp hút và được hút 

vào tháp hấp phụ bằng quạt hút; 

- Hệ thống hấp phụ có cấu tạo 2 vách ngăn để đảm bảo loại bỏ hiệu quả hơi hữu cơ 

và mùi từ khí thải; 

- Khí thải sau vách ngăn được quạt hút hút qua đường ống thải và đẩy ra ngoài môi 

trường 

❖ Nguyên lý hoạt động của thiết bị hấp phụ 

Than hoạt tính là một dạng của carbon được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ 

để tăng diện tích bề mặt cho hấp phụ hoặc phản ứng hóa học. Do mức độ vi mao quản 

cao, chỉ một gam than hoạt tính có diện tích bề mặt vượt quá 3000 m2 được xác định 

bởi phương pháp hấp phụ khí. Một mức độ hoạt hóa đủ cho ứng dụng có ích có thể đạt 

được duy nhất từ diện tích bề mặt cao, hơn nữa, sự xử lý hóa học thường 
làm tăng tính chất hấp phụ. Than hoạt tính thường thu từ than củi và thỉnh 

thoảng là than sinh học. Những loại thu được từ than đá hay cốc thì được gọi là than đá 

hoạt tính hoặc cốc hoạt tính. 

Than hoạt tính có cá khe hở, hay còn gọi là lỗ xốp. Kích thước của lỗ xốp được 

tính bằng khoảng cách giữa hai cạnh của rãnh hoặc đường kính của ống xốp. Theo tiêu 

chuẩn của IUPAC thì kích thước lỗ xốp được chia ra làm ba loại: micro pore có kích 

thước bé hơn 2 nm, meso pore có kích thước từ 2-50 nm và macro pore có kích thước 

từ 50 nm trở lên. 

Chụp hút 

Thiết bị hấp phụ 
than hoạt tính  

Quạt hút 

Đường ống thải 

Khí sạch 

https://locphen.vn/than-hoat-tinh-gao-dua-tra-bac.html
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Dòng khí thải khi đi qua 3 lớp của than hoạt tính, theo cơ chế hấp phụ lý học 

phân tử khí bị ô nhiễm hữu cơ và mùi sẽ bị hấp phụ bởi các lỗ vi xốp và vĩ xốp trên 

than hoạt tính, còn dòng khí sạch sẽ được thoát ra ngoài. 

Giải hấp: sự khử hấp phụ chính là giai đoạn quan trọng của những chu trình xử 

lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ, khẳng định được tính kinh tế trong suốt quá 

trình làm sạch khí thải. Với quá trình này nhằm khôi phục lại than hoạt tính vốn có của 

chất hấp phụ và chính là quá trình hấp phụ ngược, tuy nhiên với lượng khí thải không 

quá lớn nhà máy sử dụng thay thế các tấm hấp phụ than hoạt tính mà không phải đi 

giải hấp. 

❖ Thông số kỹ thuật 

Thiết bị hấp phụ: cần phải đảm bảo về kích thước để có thể chứa những chất 

hấp phụ đủ lớn, đảm bảo về vận tốc khí trên toàn bề mặt diện tích ngang của thiết bị 

năm ở trong từ 0,1- 0,5 m/s. Trong hệ thống này, vận tốc khí thải qua thiết bị hấp phụ 

được lựa chọn là 0,6 m/s, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị và hiệu quả xử lý của 

hệ thống. 

Bảng 1. Thông số các thiết bị của hệ thống xử lý khí thải hơi dung môi 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Quạt hút ly tâm 
Công suất 3 HP, lưu lượng 

2.500 m3/h 
Cái 2 

2 
Thiết bị hấp phụ vách 

ngăn 

Thiết bị có 3 tấm lọc không 
khí (hấp phụ bằng than hoạt 
tính), Tấm lọc khung nhôm 
kích thước 24 x 24 x 2 inch 

Cái 2 

3 Chụp hút 
Dạng phễu, chiều dài là 5 
m, chiều rộng 1m 

Cái 2 

4 Đường ống thoát khí 
Ống thép mạ kẽm, đường 
kính 200 mm, chiều dài > 
20 m 

Cái 2 

❖ Thuyết minh quy trình vận hành, ứng phó sự cố của hệ thống: 
➢ Yêu cầu đối với người vận hành 

Có chuyên môn trong lĩnh vực xử lý khí thải hoặc có kinh nghiệm vận hành thiết 
bị xử lý khí thải hấp phụ hoặc tương đương. Hoặc nhân viên chuyên ngành điện đã 

từng tham gia vận hành các hệ thống xử lý khí thải tương đương. Hoặc nhân viên 
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thuộc bộ phận kỹ thuật được sự hướng dẫn của đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống xử lý 
khí thải trong một thời gian nhất định cho đến khi có khả năng vận hành thành thạo. 

➢ Kiểm tra hệ thống trước khi vận hành 

Trước khi bắt đầu vận hành, người vận hành phải tuyệt đối tuân thủ đầy đủ và đúng 

các bước sau: 

Bước 1: Kiểm tra nguồn điện: 

Kiểm tra nguồn điện vào của tủ điện điều khiển bằng cách kiểm tra đồng hồ đo volt kế 
và ampe kế cùng với hệ thống đèn báo hiệu, dùng bút thử điện kiểm tra lại lần lượt các 
điểm đấu nối nguồn vào của MCCB tổng. 

Kiểm tra an toàn điện, cơ khí: Độ cách điện của động cơ tốt thông thường phải lớn hơn 

1MW, các thiết bị bảo vệ hoạt động đảm bảo đủ độ tin cậy, kiểm tra xem máy có bị 
vướng kẹt cơ khí không, đồng thời phải đảm bảo trong buồng máy công tác của quạt 
đã sạch sẽ, không bị quên, sót các vật dụng thừa trong quá trình lắp đặt để lại. 

Bước 2: Kiểm tra các tấm lọc than hoạt tính 

Kiểm tra các tấm lọc còn có khả năng khử mùi và lọc khí không, thời gian sử dụng tấm 
lọc đã được bao lâu có cần thay thế tấm lọc mới không. 

Kiểm tra xem gắn tấm lọc vào thiết bị có khớp không, xem có rò rỉ khí thải ra ngoài. 

Bước 3: Kiểm tra quạt hút và hệ thống đường ống dẫn khí: 

Kiểm tra hoạt động của quạt hút: động cơ, đường ống dẫn khí. Trong quá trình hoạt 
động ban đầu cần rà soát thật kỹ đường ống dẫn khí xem có rò rỉ không, theo dõi áp 
suất đầu vào và đầu ra của thiết bị hấp phụ có phù hợp với vật liệu hấp phụ.  

Nếu chênh lệch áp suất giữa đầu vào và đầu ra quá nhỏ khí thải không qua được vật 
liệu hấp phụ. Cần kiểm tra tình trạng của quạt hút. 

Ngược lại nếu chênh lệch áp xuất giữa đầu vào và đầu ra quá lớn, có thể khi đó vật liệu 
lọc bị nghẹt, khí không đi qua được. Hậu quả có thể dẫn đến làm rách tấm lọc, giảm 
tuổi thọ động cơ của quạt hút, nặng hơn có thể làm hỏng, cháy quạt hút. Vì vậy cần 
kiểm tra và thay thế vật liệu lọc nếu cần trước khi tiếp tục vận hành hệ thống. 

➢ Vận hành thiết bị hấp phụ thanh hoạt tính 

- Khởi động hệ thống: Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra hệ thống trước khi vận hành 
như nêu trên, người vận hành lần lượt thực hiện các bước sau: 

- Đóng van hút gió về vị trí nhỏ nhất; 

- Bật cầu dao điện tổng sang chế độ “ON”; 

- Khởi động quạt; 

- Đóng điện cho động cơ; 
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- Khi quạt hút chạy ổn định mở dần van khí cho tới khi chênh lệch áp suất ban đầu đạt 
35 Pa thì dừng lại. Nếu mở hết van mà áp suất không đạt yêu cầu hay khi chưa điều 
chỉnh van hút gió mà chênh lệch áp suất ban đầu quá cao thì phải cắt điện dừng máy. 
Kiểm tra, khắc phục sự cố và đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường mới 
tiến hành khởi động lại hệ thống; 

- Theo dõi khi vận hành quạt cần thường xuyên theo dõi các thông số như: Nhiệt độ 
các bộ phận ổ đỡ, nhiệt độ động cơ (70 oC), tránh các va đập cơ khí, dòng điện tăng 

quá định mức, trường hợp có hiện tượng bất thường hay nguy cơ mất an toàn thì phải 
cắt điện dừng máy; 

➢ Một số yêu cầu khi vận hành 

o Thường xuyên theo dõi quá trình hoạt động của các động cơ gắn liền với hệ 
thống, thường xuyên vệ sinh và tra dầu mỡ bôi trường để các thiết bị luôn 
hoạt động ổn định và kéo dài được tuổi thọ; 

o Thường xuyên theo dõi các thiết bị điện, kiểm tra hệ thống đèn báo, ampe kế, 
volt kế... nhằm phát hiện kịp thời các sự cố về điện có thể ảnh hưởng đến 
hoạt động của hệ thống;  

o Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống dẫn khí cũng như các dây dẫn 
điện từ nguồn điện đến động cơ; 

o Định kỳ 3 tháng thay tấm lọc thang hoạt tính một lần. 

➢ Hướng dẫn thay thế than hoạt tính trong tấm lọc 

Bước 1: Tắt máy hút đang hoạt động, bao gồm việc tắt đèn, chế độ quạt và bất kì tính 
năng nào khác của máy. Sau đó rút phích cắm của máy hút. 

Bước 2: Tháo màng lọc bằng nhôm bằng cách nhấn nhẹ lẫy cài vị trí trung tâm phía 
dưới xuống. Kéo màng lọc ra khỏi máy hút và để sang một bên (để lúc sau tháo bộ lọc 
than hoạt tính ra rồi vệ sinh cùng). 

Bước 3: Gỡ bộ lọc (chảo lọc) dầu mỡ phía sau máy nếu có. Hãy cẩn thận nếu không 
bạn sẽ làm tổn thương chính mình do các cạnh và góc nhọn của máy. 

Bước 4: Vỉ than hoạt tính nằm bên trong. Đây chính là bộ lọc này là bộ lọc than hoạt 
tính có tác dụng làm sạch không khí, bạn tháo rời lưới lọc này rồi nhấc, đẩy khớp nhẹ 
nhàng là có thể tháo vỉ than hoạt tính khỏi thiết bị. 

Bước 5: Kiểm tra quạt gió bên trong máy hút để chắc chắn rằng chúng vẫn sạch sẽ và 
không có vật gì lạ làm tắc nghẽn bên trong. 

Bước 6: Bắt đầu vệ sinh tổng thể: 

- Vệ sinh vỉ lọc: Nhúng vỉ lọc than hoạt tính trong một ít xà phòng hoặc nước rửa chén 
pha với nước nóng. Thỉnh thoảng khuấy khuấy vỉ lọc để loại bỏ dầu mỡ. Sử dụng một 
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bàn chải lông mềm để chà rửa trên vỉ lọc nếu cần. hãy nhẹ nhàng chà rửa để tránh làm 
hỏng vỉ lọc, bạn cần thay nước nóng nếu thấy cần thiết. 

- Vệ sinh màng lọc nhôm hoặc thép không gỉ của máy bằng dung dịch nước nóng pha 
dung dịch rửa chén hoặc xà phòng. 

- Làm sạch quạt bằng giẻ ẩm trong dung dịch tẩy rửa pha loãng, nếu thấy dầu mỡ bị 
bám vào, trộn một ít hỗn hợp Baking soda với nước rồi lau chùi chúng khỏi quạt, bạn 
nên lau theo chuyển động tròn với giẻ lau để loại bỏ sự tích tụ của dầu mỡ. 

- Làm sạch bề mặt bên trong mũ hút  bằng giẻ ẩm trong dung dịch làm sạch, chùi sạch 
và lau khô mọi bề mặt bằng giẻ (khăn) mềm để loại bỏ bụi bẩn hoặc các mảnh vụn 
mắc kẹt phía trong có thể là nguyên nhân cháy động cơ sau này. 

Bước 7: Sau khi rửa sạch vỉ lọc, lấy khăn sạch lau khô nước và đem hong khô. Các bộ 
phận khác của máy hút sau khi lau chùi cũng để khô ráo. Sau đó, bạn đổ than hoạt tính 
mới vào vỉ lọc: 

+ Cho lớp than mới vào vỉ lọc đối với loại vỉ lọc được làm hoàn toàn bằng nhựa cứng 
không có lớp vải than hoạt tính. Nếu giữa hai mép vỉ có nút gài bạn mở chúng ra rồi 
đổ vào và nhớ gắn chút keo vào mối gài cho chắc chắn; nếu không có nút gài thì bạn 
cắt theo đường mép giữa hai mặt vỉ lọc rồi đổ than vào, dùng keo dán nhựa dán lại chỗ 
cắt, để 5 phút cho keo khô.  

+ Đối với loại vỉ lọc cấu tạo một mặt là nhựa, một mặt là vải than hoạt tính: bạn đổ 
than hoạt tính mới vào vỉ lọc, cắt miếng vải dạng chất vải giống trên vỉ than hoạt tính 
theo kích thước vỉ lọc. Dùng keo dán mặt nhựa và vải của vỉ lọc, để 5 phút keo khô.  

Bước 8: Lắp các bộ phận đã tháo ra lúc đầu vào máy hút: đặt lại vỉ lọc than hoạt tính. 
Trượt đóng lẫy cài của màng lọc trở lại sau cùng vào máy hút, nhớ sắp xếp các màng 
lọc đúng vị trí của nó. 

Bước 9: Cắm phích điện của máy hút vào ổ điện cho chạy thử, nếu máy hút vận hành 
tốt, hút, khử mùi và xử lý khí hiệu quả thì quá trình thay than hoạt tính mới đã hoàn 

thành. 

2.5. Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục 
Toàn bộ lượng khí thải phát sinh tại dự án đều được thu gom và xử lý đạt quy 

chuẩn QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp trước khi thải ra môi trường bằng các ống khói. Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 
Điều 98 của Nghị Định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì Công ty TNHH Pung 
Kook Sài Gòn III – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera cần thực hiện quan trắc bụi, 
khí thải tự động, liên tục hoặc thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ. Do đó Chủ Dự 
án sẽ thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ 06 tháng/ lần đối với 18 ống khói thải 
tương ứng của 18 hệ thống lọc bụi tại dự án mà không thực hiện quan trắc khí thải tự 
động liên tục.   
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Ngoài ra, dự án có 04 máy phát điện dự phòng công suất 650 kVA/máy. Tuy 
nhiên, máy phát điện dự phòng được nhập khẩu của hãng Spark Energy từ Italya, sử  
dụng nhiên liệu  dầu DO 0,05% S. Do đó, báo cáo đề xuất không coi khí thải phát sinh 
từ máy phát điện là nguồn khí thải công nghiệp. 

3. CÔNG TRÌNH LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG 

Dự án đã và đang áp dụng các phương pháp thu gom, phân loại và xử lý các loại chất 
thải rắn phát sinh tại Dự án như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6 Các phương pháp phân loại và xử lý chất thải phát sinh tại dự án 

3.1. Chất rắn thải sinh hoạt 

➢ Nguồn phát sinh  

Phân loại 

Chất thải rắn sinh 
hoạt 

Chất thải công 
nghiệp thông thường 

phải xử lý 

Tập trung lưu trữ 
tại khu vực lưu giữ 

CTRSH 

CT có 
khả 
năng 

tái 
chế 

 

Đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý 
 

Chuyển giao cho 
các đơn vị có 

nhu cầu 
 

CHẤT THẢI 
Phân loại 

Chất thải rắn thông thường Chất thải nguy hại 

Phân loại riêng biệt 
các loại CTNH lưu 

chứa trong thiết bị 
riêng và có dán nhãn 

phân loại 

Tập trung lưu trữ tại 
nhà chứa chất thải 

nguy hại 
 

CTR 
sinh 
hoạt 
khác 

Chất 
thải 
tái 

chế, 
tái sử 
dụng 

Đơn vị có 
chức năng thu 

gom, vận 
chuyển và xử 

lý CTNH 
 

CT 
thực 
phẩm 
 

Chất 
thải có 

thể 
làm 

VLXD 

Chất 
thải 
phải 
xử lý 

Chuyển 
giao cho 
đơn vị có 

chức năng 
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Chất thải rắn (CTR) sinh hoạt của dự án phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là 
do hoạt động ăn uống của công nhân tại dự án. Thành phần chủ yếu của chất thải 
này là chất thải hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, vỏ trái cây,…và các chất vô 
cơ như: các loại bao bì nilon, các loại chai nhựa rất khó phân hủy, lon, các loại 
giấy,…  

➢ Chủng loại, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ cở: 

Theo tài liệu Quản lý CTR, NXB Xây dựng thì khối lượng rác thải sinh hoạt tính 
bình quân ở Việt Nam từ 0,35 ÷ 0,8 kg/người/ngày, mà dự án có thực hiện nấu ăn 

tại Nhà ăn của Dự án phục vụ cho các cán bộ công nhân viên tại dự án nên lấy bình 
quân 0,5 kg/người/ngày. Vậy khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tối đa tính cho một 
ngày tại dự án được thể hiện như sau: 

0,5 kg/người/ngày x 1800 người = 900 kg/ngày 

Chất thải rắn sinh hoạt nếu không có biện pháp xử lý sẽ có một số tác động 
tiêu cực đến môi trường và cộng đồng. Cụ thể tác động của chúng như sau: 

- Thành phần của loại chất thải này là những chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học 

nếu không có biện pháp xử lý sẽ gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường xung 

quanh và người lao động.  

- Theo đánh giá tác động của CTR sinh hoạt, khi quá trình phân hủy yếm khí xảy 

ra, do tính chất CTR sinh hoạt chứa hàm lượng các chất hữu cơ cao nên phát sinh 

các khí độc, mùi khó chịu như CH4, CH3SH, H2S, NH3,… và nước rỉ từ rác.  

- Các khí và mùi hôi trong CTR sinh hoạt có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý và 

sức khỏe của người tiếp xúc. Ngoài ra CTR sinh hoạt còn gây tác động đến môi 

trường đất (do nước rỉ rác), môi trường không khí (mùi hôi và khí độc phân hủy từ 

rác), môi trường nước gây ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các 

sinh vật thủy sinh trong nước. 

➢ Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:  

− Thực hiện quản lý, phân loại CTR sinh hoạt phát sinh tại Dự án theo đúng quy 

định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Chất thải sẽ được phân loại theo 

nguyên tắc thành 3 nhóm chính bao gồm: chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử 

dụng; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Phương án phân loại như 

sau: 
+ Đối với chất thải có thể tái chế được như: hộp, chai, lọ, giấy vụn... được thu 

gom, định kỳ chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu. 

+ Đối với chất thải sinh hoạt thực phẩm và CTR sinh hoạt khác được thu gom vào 

thùng chứa và định kỳ cuối ngày chuyển về khu vực tập kết chất thải rắn của Công ty 

để đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đem đi xử lý theo đúng quy định. 
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− Công ty đã bố trí các thùng rác nhựa phân bố rải rác tại nhà xưởng, văn phòng, 

nhà ăn... chức năng của mỗi thùng như sau:  

+ Đã trang bị các thùng 10 lít đặt tại khu vực nhà vệ sinh văn phòng, nhà xưởng. 

+ Đã trang bị các thùng 120 lít đặt tại khu vực nhà xưởng sản xuất, đường nội bộ 

+ Đã trang bị các thùng 660 lít đặt tại khu tập trung lưu trữ chất thải của dự án. 

+ Bàn giao lại cho đơn vị Công ty Cổ Phần Nước - Môi Trường Nước Bình 

Dương – Chi nhánh xử lý chất thải để thu gom và xử lý đúng quy định .  

− Tần suất thu gom: 2 lần/tuần vào thứ 2 và thứ 6 (trừ ngày lễ và ngày tết)   

− Đồng thời Công ty đã xây dựng nội quy yêu cầu cán bộ công nhân viên tuân thủ 
mọi quy định về vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Định kỳ, Công ty Cổ Phần 

Nước - Môi Trường Nước Bình Dương – Chi nhánh xử lý chất thải sẽ thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng Hợp đồng 2 bên đã ký kết (Hợp đồng 2035-RSH/HĐ-KT/22 
ngày 01 tháng 12 năm 2022 kèm theo tại Phụ lục 2 của báo cáo). 

− Số lượng thùng rác sinh hoạt bố trí tại Dự án như sau: 

Bảng 3. 9 Số lượng thùng rác sinh hoạt tại Dự án 

STT 
Loại 

thùng 
rác 

Số lượng 
(cái) Thông số kỹ thuật Vị trí đặt 

1 
Dung 
tích 120 
lít 

20 

- Dung tích lưu chứa hữu dụng: 
120 lít/thùng 

- Vật liệu: Nhựa dẻo HDPE 

- Khối lượng khả năng lưu chứa: 
120 kg/thùng. 

Khu nhà 
xưởng sản 
xuất, đường 
nội bộ của dự 
án 

2 
Dung 
tích 660 
lít 

6 

- Dung tích lưu chứa hữu dụng: 
660 lít/thùng 

- Vật liệu: Nhựa dẻo HDPE 

- Khối lượng khả năng lưu chứa: 
660 kg/thùng 

Khu sản xuất, 
khu vực tập 
kết CTR sinh 
hoạt 

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III, 2023) 

 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

➢ Nguồn phát sinh 
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Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án chủ yếu từ công 

đoạn đóng gói, công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu vào khu nhập liệu. Môi 

trường xung quanh Dự án được bố trí trồng rất nhiều cây xanh cho bóng mát có 

táng to nên thành phần chất thải rắn công nghiệp cũng có lá cây, đất, cát, sà bần,…. 

➢ Chủng loại, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại 

Dự án 

Thành phần chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án như: 

thùng carton, bao nilon, dây đai bị hỏng do sử dụng lâu ngày phát sinh từ công đoạn 
đóng gói, các bao tải vận chuyển nguyên vật liệu lâu ngày bị hỏng, rách, bên cạnh 
đó trong thành phần chất thải rắn công nghiệp còn chứa các loại lá cây, cây cỏ, đất, 
cát, sà bần, pallet gỗ, các nguyên liệu trộn sai không dính thành phần nguy hại,... 

Định kỳ 2 5 ngày Chủ Dự án sẽ bàn giao toàn bộ chất thải rắn công nghiệp 
thông thường phát sinh tại dự án cho Công ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình 
Dương để thu gom và xử lý. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 
phát sinh tại dự án trong năm 2022 được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 3. 10 Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án 

STT Loại chất thải Khối lượng phát sinh (kg/ngày) 

1 Vải vụn + chỉ vụn 1.040 

2 Giấy carton 50 

3 Giấy khác  50 

4 Da 5 

5 Da nhân tạo 5 

6 Bao nylon 20 

7 Kim loại 10 

8 Mút xốp (EVA) 5 

9 Lõi chỉ  10 

10 Nhựa (PVC) 10 

11 Pallet gỗ 10 

Tổng cộng 1.215 

➢ Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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Chất thải rắn sản xuất của dự án không thuộc thành phần chất thải nguy hại gồm 

có bao bì carton, nilon, dây đai, giấy phế liệu từ hoạt động của khối văn phòng,... và 

chất thải rắn sinh hoạt.  

Chất thải công nghiệp thông thường theo quy định tại khoản 1 điều 81 của luật 

bảo vệ môi trường được phân loại thành 3 nhóm chính: nhóm chất thải thông 

thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất (1); nhóm chất thải rắn 

công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ 

thuật được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng (2); nhóm 

chất thải rắn thông thường phải xử lý (3). Chất thải thông thường tại dự án sẽ được 

quản lý phân loại trong quá trình sản xuất như sau: 

Nhóm (3) – Nhóm chất thải rắn thông thường phải xử lý 

Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án được Chủ dự 
án thu gom bằng các thùng rác và cuối mỗi buổi làm việc được tập kết và lưu trữ tại 
nhà kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp được bố trí phía sau dự án. Kho chất 
thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích khoảng 64 m2, có kết cấu nền bê 
tông chống thấm, tường bê tông cốt thép, không có mái che.  

Để đảm bảo thu gom triệt để lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh Chủ dự 

án đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Toàn Hữu Đạt tiến hành thu gom và xử lý 

toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án (Hợp đồng số 

52/2022/PK-HĐ ngày 30 tháng 06 năm 2022 đính kèm theo Phụ lục 2 của báo cáo). 

Hình 3. 7 Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

➢ Nguồn phát sinh 

Chất thải nguy hại của Dự án phát sinh chủ yếu từ công đoạn tháo dỡ bao bì, 

thùng chứa hóa chất, dầu nhớt phục vụ cho sản xuất; các công đoạn sản xuất; quá 

trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển; chiếu sáng; 

hoạt động in ấn của khu vực văn phòng...  

➢ Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án 

Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chứa các thành phần chủ yếu bao gồm 

bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dầu mỡ, bao bì hóa chất thải,giẻ lau dính các thành 

phần nguy hại,...Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế tại dự án trong năm 

2022 được trình bày tại bảng sau: 

 
 
 
Bảng 3. 11 Khối lượng CTNH phát sinh thực tế tại dự án 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Chủ dự án: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III         35 

STT Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) Mã CTNH 

1 

Cặn sơn, sơn và véc ni thải 
có dung môi hữu cơ hoặc 
các thảnh phần nguy hại 
khác 

Rắn/lỏng 100 08 01 01 

2 
Hộp mực in thải có thành 
phần nguy hại 

Rắn 49 08 02 04 

3 

Chất kết dính và chất bịt 
kín thải có dung môi hữu cơ 

hoặc các thành phần nguy 
hại khác 

Rắn/lỏng 350 08 03 01 

4 
Bùn thải có thành phần 
nguy hại từ quá trình xử lý 
nước thải công nghiệp khác 

Bùn 4.500 12 06 06 

4 
Chất thải dễ lây nhiễm (bao 
gồm cả chất thải sắt nhọn) Rắn/lỏng 35 13 01 01 

5 
Bòng đèn huỳnh quang và 
các loại thủy tinh thải hoạt 
tính khác 

Rắn 330 16 01 06 

6 Dầu thủy lực tổng hợp thải Lỏng 280 17 01 06 

7 
Các loại dầu động cơ, hộp 
số và bôi trơn khác thải 

Lỏng 360 17 02 04 

8 
Các loại dung môi và hỗn 
hợp dung môi khác 

Lỏng 250 17 08 03 

9 

Bao bì cứng thải bằng kim 
loại bao gồm cả bình chứa 
áp suất bảo đảm rỗng hoàn 
toàn 

Rắn 450 18 01 02 

10 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 300 18 01 03 

11 Chất hấp thụ, vật liệu lọc Rắn 220 18 02 01 
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STT Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) Mã CTNH 

(bao gồm cả vật liệu lọc 
dầu chưa nêu tại các mã 
khác), giẻ lau, vải bảo vệ 
thải bị nhiễm các thành 
phần nguy hại 

12 Pin, ắc quy chì thải Rắn 30 19 06 01 

Tổng cộng 1.165  

(Nguồn: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III,2020) 

➢ Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

− Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp sổ 

đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (CTNH) mã số Quản lý CTNH 74.000339.T 
ngày 10 tháng 08 năm 2020 (điều chỉnh lần 03). Chất thải nguy hại được thu gom 

01 tháng/lần và chứa trong kho lưu chứa chất thải nguy hại, các chất thải nguy hại 

được phân loại, bảo quản theo chủng loại trong các bồn/thùng chứa, bao bì chuyên 

dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc 

phát tán ra môi trường. 

− Công ty đã bố trí 01 kho lưu giữ CTNH với diện tích khoảng 32 m2, bên 
cạnh khu vực kho chất thải rắn công nghiệp thông thường, các CTNH phát sinh 
trong quá trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất sẽ được thu gom và lưu trữ 

trong thùng chứa đặc biệt được dán nhãn, tập trung tại kho chứa CTNH. Kho chứa 

CTNH của dự án đã được xây dựng đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Đặc điểm kỹ thuật kho chứa 

CTNH như sau: 

+ Kho chứa khép kín, tường bao quanh xây bằng gạch và phía trên bao bằng 

tôn, nền bê tông. 

+ Gờ chống tràn xây bằng gạch đặc cao 10 cm tại khu vực cửa ra vào. 

+ Gờ chống tràn tại mỗi ô lưu chứa từng loại chất thải nguy hại 

+ Trang bị đầy đủ thiết bị PCCC như bình bọt chữa cháy, xẻng, cát... 

+ Trong kho chứa, không để lẫn CTNH với các loại chất thải khác và không 
để lẫn các loại CTNH với nhau. Mỗi loại CTNH trong quá trình lưu giữ sẽ có mỗi 

biển báo chất thải nguy hại có ghi đầy đủ tên, mã số, trạng thái tồn tại của từng loại 

chất thải là ô lưu chứa có gờ chống tràn.  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Chủ dự án: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III         37 

− Công ty đã thực hiện lưu giữ các chứng từ, nộp chứng từ và lập báo cáo 

quản lý chất thải nguy hại cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương định 

kỳ theo quy định. 

− Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với Công ty 

TNHH Siam City Cement (Hợp đồng số 104/GEOS/2023 ngày 02 tháng 07 năm 

2023 kèm theo tại Phụ lục 2 của báo cáo). Tần suất chuyển giao loại chất thải này là 

1 tháng/lần hoặc khi phát sinh khối lượng lớn. Phương tiện thu gom, vận chuyển là 

xe chuyên dụng.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 8 Khu vực lưu chứa CTNH tại dự án 

Biển cảnh báo CTNH được dán bên ngoài thùng chứa các loại CTNH theo đúng  
quy định. Quy ước ký hiệu sử  

Hình 3. 9 Quy ước ký hiệu sử dụng trên nhãn 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

− Đặt các công trình, máy móc, thiết bị có tạo ra tiếng ồn ở khu vực riêng biệt 

cách xa khu sản xuất. 
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− Tạo khoảng cây xanh cách ly với bề dày tối thiểu từ 2m so với khu vực xung 

quanh. 

− Trang bị quần áo lao động, giày bảo hộ và nút bịt tai chống ồn cho công nhân 
và bắt buộc công nhân phải mang khi làm việc. Điều này sẽ hạn chế bệnh điếc nghề 

nghiệp do tiếp xúc thường xuyên với nguồn ồn lớn. 

− Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn. 

− Thường xuyên bôi trơn các hệ trục bánh răng của băng tải. 

− Áp dụng các biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện 

pháp sử dụng xe nâng để bốc dỡ. 

− Điều tiết các phương tiện giao thông ra vào Dự án, hạn chế sử dụng còi trong 

khu vực Dự án, tắt máy trong quá trình bốc dỡ cũng như chất sản phẩm lên xe. 

− Các phương tiện vận chuyển được đăng kiểm theo định kỳ. 

− Máy móc, thiết bị được kiểm tra vệ sinh, bảo trì và thay thế các chi tiết có 

nguy cơ hư hỏng gây ồn. 

− Nếu đã áp dụng các biện pháp giảm ồn, nếu tiếng ồn vẫn chưa đạt tiêu chuẩn 

cho phép, Chủ Dự án sẽ xem xét, bố trí, phân công thời gian làm việc phù hợp để 

đảm bảo thời gian tiếp xúc cho phép với nguồn ồn, rung theo quy định của QCVN 

26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT tại các khu vực làm việc trong Bảng 

3.16 và Bảng 3.17)  

Bảng 3. 12 Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn cho phép tại dự án 

STT Từ 6 – 21 giờ (dAB) Từ 21 – 6 giờ (dAB) Ghi chú 

1 55 45 Khu vực đặc biệt 

2 70 55 Khu vực thông thường 

(Nguồn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn) 

Bảng 3. 13 Giới hạn tối đa cho phép về độ rung cho phép của dự án 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 
tốc rung cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 60 55 Khu vực đặc biệt 

2 70 60 Khu vực thông thường 

(Nguồn: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung) 
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3.5. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.5.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

− dự án đã tiến hành niêm yết quy trình vận hành HTXLNT trong nhà điều hành. 

− Lập sổ theo dõi, nhật ký vận hành theo đúng quy định. 

− Chuẩn bị các bơm, thiết bị sục khí, thiết bị dự phòng khác nhằm thay thế ngay 

khi các thiết bị này hư hỏng, không làm gián đoạn quá trình xử lý. Thường xuyên 

theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị của 

các trạm xử lý nước thải, kiểm tra đường ống thu gom nước thải kịp thời nhằm khắc 

phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

− Trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với HTXLNT chưa thể khắc phục 

ngay, sẽ tạm dừng sản xuất để khắc phục sự cố. Sau khi đã khắc phục sự cố xong, 

nước thải sẽ được bơm về HTXL công suất 190 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý, đảm 

bảo nước xả ra môi trường đạt tiêu chuẩn năm trong khả năng tiếp nhận của Suối 

Bưng Cù.  

− Bố trí nhân viên quản lý, vận hành HTXLNT, giám sát vận hành hàng ngày và 

tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho 

HTXLNT của Dự án. 

− Trong trường hợp xảy ra sự cố như nghẹt bơm, vỡ đường ống hoặc nước thải 

xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cần tiến hành ngưng hoạt động của hệ thống và kiểm tra, 

sửa chữa. Trong thời gian này, nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh và nhà ăn sẽ được 

lưu ở bể chứa nước dự phòng có thể tích 1500 m3. Sau khi hệ thống được sửa chữa 

hoàn tất nước thải sẽ tiếp tục được bơm về hệ thống để xử lý, không tái sử dụng lại 

cho dội nhà vệ sinh khi có sự cố xảy ra. Báo ngay các sự cố cho cơ quan chức năng 

để có biện pháp khắc phục kịp thời. Trong quá trình thiết kế HTXLNT, đơn vị thiết 

kế có tính toán đến khả năng xảy ra sự cố, dễ dàng thao tác sửa chữa, khắc phục 

đảm bảo sự cố được giải quyết nhanh nhất không làm ảnh hưởng đến hoạt động của 

Dự án. 

 Biện pháp ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải theo kịch bản chi tiết 

Đối với nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sau khi xử lý sơ bộ bằng 11 bể tự hoại 
và cùng với nước thải phát sinh tại Nhà ăn sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tách 
mỡ  tiếp tục được thoát ra hệ thống xử lý nước thải công suất 130 m3/ngày để xử lý 
đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,1. Nước thải sau khi xử lý thải ra hố ga chứa 
nước phía sau dự án, sau đó được thoát ra Suối Bưng Cù theo Giấy phép xả thải số 
220/GP-STNMT do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2020 tại vị 
trí xả nước thải vào Suối Bưng Cù (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045', 
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múi chiếu 3o): X = 1214408 ; Y = 0690020 tại Phường An Phú, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương theo phương thức tự chảy, chế độ xả thải: 24 giờ/ngày.đêm.  

Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải:      

− Sự cố máy bơm: 

Cần kiểm tra máy bơm xem nước có được đẩy lên hay không. Khi máy bơm hoạt 
động nhưng không lên nước, cần kiểm tra lần lượt các nguyên nhân sau: 

+  Nguồn điện cung cấp năng lượng có ổn định không 

+ Cánh bơm có bị chèn vào chướng ngại vật không  

+ Nếu trong lúc bơm có âm thanh lạ cũng cần ngừng bơm ngay lập tức và tìm ra 

nguyên nhân để khắc phục sự cố 

Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà đưa ra phương án sửa chữa máy bơm kịp 
thời. Chủ đầu tư trang bị 01 máy bơm dự phòng để sử dụng dự phòng trường hợp 
máy bơm chính gặp sự cố. 

− Sự cố về điện khi vận hành bơm, máy thổi khí và các thiết bị điện khác (điện 

áp bị tụt, tăng đột ngột): Sử dụng chung máy phát điện dự phòng của Công ty duy 
trì được hệ thống bơm và máy thổi khí. 

− Sự cố hỏng hóc thiết bị làm gián đoạn hoạt động của hệ thống: Dự phòng một 

số loại thiết bị, máy móc cần thiết như: bơm nước thải, bơm định lượng hóa chất, 

máy khuấy, máy thổi khí,... 

− Sự cố người ngã vào bể, ngạt khí, tai nạn lao động; 

Phương án phòng ngừa:  

+ Không cho người lạ, không phận sự đến khu vực xử lý nước thải. 

+ Bể xử lý thiết kế cao, có hành lang công tác đủ rộng. 

+ Khi lắp đặt hệ thống điện, tủ điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và được tiến 

hành bởi người có chuyên môn. 

+ Hóa chất sử dụng cho hệ thống và máy móc, thiết bị dự phòng được đặt nơi có 

mái che, hóa chất bố trí hợp lý tránh khả năng tương tác giữa các loại hóa chất. 

Ứng phó sự cố: 

+ Tìm cách nhanh nhất đưa người bị nạn ra khu vực an toàn. 

+ Hô hấp nhân tạo và sơ cứu tại chỗ. 

+ Nhanh chóng đưa người bị nạn đến trạm y tế gần nhất. 

+ Lập báo cáo, tường trình sự cố, rút kinh nghiệm và phổ biến cho nhân viên 

để phòng ngừa tái diễn. 
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3.5.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Quá trình hoạt động của hệ thống xử lý khí thải đôi khi cũng gặp sự cố do đó dự 
án đã có biện pháp phòng ngừa sau: 

− Đầu tư thiết kế hệ thống xử lý khí thải phù hợp với công suất, lưu lượng phát 
thải nhằm tránh tình trạng quá tải của hệ thống. 

− Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng: 

+ Dự trù chụp hút dự phòng cần thiết trong kho để có thể thay thế kịp thời khi 

chụp hút bị hư hỏng 

+ Dự phòng mô tơ để có thể thay thế kịp thời khi cần 

− Tuân thủ các yêu cầu về bảo dưỡng định kỳ của nhà cung cấp thiết bị. 

− Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống xử lý khí thải. Giám sát vận hành hàng ngày, tuân thủ nghiêm ngặt chương 

trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho các HTXL khí thải. 

− Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

Để kịp thời ứng phó với các sự cố HTXLKT có thể xảy ra, dự án đã chuẩn bị các 
kịch bản sự cố và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp như sau: 

Trường hợp 1: 

− Tình huống sự cố môi trường: chụp hút bị thủng, khí thải thoát ra ngoài theo 

đường ống thải được nhân viên vận hành ghi nhận. 

− Phương án ứng phó sự cố: Ngưng ngay hoạt động sản xuất, kiểm tra, thay thế 

chụp hút bị thủng, hỏng. 

Trường hợp 2: 

− Tình huống sự cố môi trường: quạt hút gặp sự cố, không thể tiếp tục hoạt 

động. Lực hút âm trên đường ống hút khí giảm dần đến khả năng không thể hút hết 

khí về hệ thống xử lý. Khả năng bụi bị phát tán ra toàn xưởng và khu vực lân cận là 

rất lớn. 

− Phương án ứng phó sự cố: Ngưng ngay hoạt động sản xuất, thay thế thiết bị dự 

phòng. 

3.5.3. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải rắn, 
chất thải nguy hại 

Khu vực lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại được phân chia thành nhiều 
khu vực lưu giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác 

giữa các loại chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ chất thải, các khu 
vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo đúng theo quy định.  
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− Dự án đã xây dựng kế hoạch và diễn tập ứng phó sự cố chất thải, thành lập đội 

xử lý khi có sự cố xảy ra. 

− Trường hợp sự cố trong khả năng ứng phó của Dự án, các nhân viên dự án tiến 

hành thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố theo kế hoạch, kịch bản đã được phê 

duyệt; Đồng thời có trách nhiệm báo cáo với cơ quan, đơn vị liên quan về ứng phó 

sự cố trong vòng 24 giờ kể từ  thời điểm phát hiện sự cố. 

− Trường hợp sự cố vượt ngoài khả năng tự ứng phó của cơ  sở, Chủ Dự án tiến 

hành báo ngay đến ban phòng chống sự cố của phường An Phú để được tổ chức ứng 

phó; Chỉ đạo lực lượng ứng phó sự cố của Dự án thực hiện theo yêu cầu của Ban 

chỉ huy cấp cao hơn. 

3.5.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Để kịp thời ứng phó với các sự cố liên quan đến Chất thải rắn sinh hoạt có thể 
xảy ra, Chủ Dự án đã chuẩn bị các kịch bản sự cố và đưa ra các biện pháp xử lý phù 
hợp như sau: 

Trường hợp 1: 

− Tình huống sự cố môi trường: lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tăng đột 

biến, số lượng thùng chứa rác không chứa hết được và có nguy cơ tràn đổ ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh. 

− Phương án ứng phó sự cố: tăng số lượng thùng chứa rác, thỏa thuận với các 

đơn vị thu gom, xử lý tăng cường tần suất thu gom. 

Trường hợp 2: 

− Tình huống sự cố môi trường: thùng chứa chất thải bị vỡ, dưới ảnh hưởng của 

môi trường thì chất thải phát tán ra các khu vực xung quanh và phát tán mùi hôi cục 

bộ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe nhân viên.  

− Phương án ứng phó sự cố: dùng thùng mới thay cho thùng bị vỡ, thu gom triệt 

để lượng chất thải bị phát tán, lau chùi sạch sẽ khu vực bị sự cố. 

3.5.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Để kịp thời ứng phó với các sự cố liên quan đến Chất thải rắn công nghiệp thông 
thường có thể xảy ra, Chủ Dự án đã chuẩn bị các kịch bản sự cố và đưa ra các biện 
pháp xử lý phù hợp như sau: 

Trường hợp 1: 

− Tình huống sự cố môi trường: bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển các 

nguyên vật liệu bị lỗi, các loại bao bì hỏng, xà bần .... đến khu vực lưu trữ chất thải 

rắn công nghiệp thông thường 
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− Phương án ứng phó sự cố: phun nước để làm ẩm bụi, liên hệ với đơn vị thu 

mua nhanh chóng tiến hành thu gom. 

Trường hợp 2: 

− Tình huống sự cố môi trường: hệ thống kho chứa chất thải bị đầy. 

− Phương án ứng phó sự cố: tăng tần suất chuyển giao cho đơn vị xử lý để tránh 

tồn đọng nhiều trong dự án. 

3.5.3.3. Chất thải nguy hại 

Để kịp thời ứng phó với các sự cố liên quan đến chất thải nguy hại có thể xảy 
ra, Chủ Dự án đã chuẩn bị các kịch bản sự cố và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp 
như sau: 

Trường hợp 1: 

− Tình huống sự cố môi trường: thùng phuy chứa dầu thải bị thủng đáy, dầu thải 

tràn đổ khắp trong kho chứa. 

− Phương án ứng phó sự cố: di dời toàn bộ CTNH trong khu vực bị ảnh hưởng 

bởi sự cố ra khỏi kho. Thu hồi toàn bộ dầu thải đã chảy vào hố thu vào thùng phuy 

khác. Dùng giẻ lau, cát khô để thấm, hút toàn bộ dầu thải trên mặt sàn, vệ sinh mặt 

sàn và hố thu sạch sẽ. Chuyển giao toàn bộ CTNH cho đơn vị xử lý.  

Trường hợp 2: 

− Tình huống sự cố môi trường: thùng chứa giẻ lau dính thành phần nguy hại bị 

hỏng, đổ tràn ra ngoài nền      

− Phương án ứng phó sự cố: thay thùng chứa mới đảm bảo chứa đủ khối lượng 

giẻ lau, di dời toàn bộ lượng CTNH khu vực bị ảnh hưởng bởi sựu cố ra khỏi kho. 

Thu hồi và lau dọn khu vực xảy ra sự cố có dinh các thành phần nguy hại.  

3.5.4. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng ngừa sự cố cháy nổ cần thực hiện nghiêm túc theo Nghị định 
136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định một số điều và biện pháp thi hành luật 
phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và 
chữa cháy. 

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy ra 
trong dự án, các biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ đã được áp dụng 
nghiêm túc và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy của 
Chính Phủ Việt Nam: 

− Niêm yết các nội quy dự án về công tác PCCC. 

− Để đảm bảo nguồn nước dự phòng cho công tác PCCC, Chủ Dự án đã xây 

dựng  01 bể chứa nước ngầm, 48 m2 để cấp nước khi có sự cố xảy ra. 
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− Đặt các biển cảnh báo về các khu cấm lửa, cấm hút thuốc tại các khu vực có 

nguy cơ dễ cháy hoặc nguy cơ cháy cao. 

− Công ty đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy được đào tạo, huấn luyện và 

định kỳ được ôn luyện, thực tập cứu hoả bộ phận dễ gây cháy nổ và luôn thường 

trực sẵn sàng chiến đấu khi có sự cố xảy ra. 

− Huấn luyện định kỳ hằng năm cho các cán bộ công nhân viên dự án để nâng 

cao kiến thức về PCCC và cứu nạn cứu hộ. 

− Trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC cho Dự án (bình CO2 và các vật liệu 

khác như cát, thang chữa cháy). Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp 

nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của 

bình CO2). 

− Mỗi khu vực có tài sản của dự án đều được lắp đặt hệ thống báo cháy bằng 

đầu dò khói, nhiệt, beam, nút nhấn, chuông. 

− Lắp đặt đầy đủ các hệ chống sét, tiếp địa nhà xưởng để tránh rủi ro từ thiên 

nhiên. 

− Trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC: quần áo, ủng, nón, khẩu trang phòng 

độc cho đội PCCC. Ngoài ra, còn trang bị sẵn sàng các bình chữa cháy tại các khu 

vực xưởng trong dự án, hệ thống chữa cháy bằng nước, các xe chuyên dụng để vận 

chuyển hàng hóa và cứu tài sản... 

− Dự phòng các máy móc, thiết bị để thay thế những máy móc hư hỏng. 

− Đường nội bộ đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong từng khu vực của dự 

án; đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa 

phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong các công trình.   

− Hệ thống cấp nước chữa cháy luôn được đảm bảo, hệ thống máy bơm chữa 

cháy được lắp đặt đúng theo thiết kế kỹ thuật, trang bị thêm dụng cụ chữa cháy xách 

tay. Đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các họng lấy nước cứu hỏa luôn luôn ở trong 

tình trạng sẵn sàng làm việc.   

− Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy (như dầu DO dự trữ để chạy máy móc, 

phương tiện..) được bảo quản nơi thoáng mát, có khoảng cách ly hợp lý để ngăn 

chặn sự cháy tràn lan khi có sự cố. Kho lưu trữ không có chướng ngại vật.  

− Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an 
toàn. 

− Tại mỗi phòng, kho chất thải nguy hại, nhà lưu chứa máy bơm đều được bố trí 

khu vực lưu chứa các thiết bị PCCC.  

Công tác báo động và huy động nhân lực để ứng phó sự cố cháy nổ: 
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− Nhân viên tại khu vực xảy ra sự cố có trách nhiệm thông báo cho cấp trên của 

mình biết về sự cố đó và đồng thời khoanh vùng khu vực sự cố. 

− Nhân viên quản lý sẽ thông báo cho bộ phận có trách nhiệm xử lý sự cố. 

− Bộ phận ứng phó sự cố sẽ triển khai lực lượng đến khu vực xảy ra sự cố. 

− Tùy vào tình hình xảy ra sự cố thì bộ phận ứng phó sự cố sẽ bố trí nhân lực để 

xử lý.  

− Nếu sự cố quá lớn hoặc ngoài tầm kiểm soát thì phải nhờ đến sự hỗ trợ từ các 

bộ phận khác trong xưởng hoặc các công ty lân cận và cảnh sát PCCC (nếu cần 

thiết). 

− Sau khi xử lý xong sự cố thì làm biên bản sự việc và điều tra nguyên nhân sự 

cố. Sau đó ngồi họp lại và rút kinh nghiệm để tránh xảy ra lần sau. Cuối cùng là làm 

báo cáo gửi lên ban giám đốc Công ty để cải thiện vấn đề trên. 

Ngoài ra, Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III đã được Bộ Công An Tỉnh 
Bình Dương cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC tại số 325/TD-PCCC ngày 04 
tháng 06 năm 2007 ( đính kèm tại Phụ lục 1 ). 

3.5.5. Phương án phòng ngừa và ứng cứu tai nạn bỏng 

− Biện pháp phòng ngừa:  

+ Niêm yết các nội quy dự án về an toàn lao động 

+ Đặt các biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao (lò nung thủy tinh, bể 

thiếc,...) 

+ Trang bị đầy đủ quần áo, ủng, nón, khẩu trang, bao tay... cho công nhân làm 

việc tại khu vực có nhiệt độ cao 

+ Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an 

toàn, lối đi lại thuận tiện cho công nhân làm việc. 

− Biện pháp ứng phó sự cố: 

+ Xác định tình trạng của nạn nhân: sự cố tai nạn bị bỏng do nguyên nhân gì 

+ Bọc vùng bỏng chắc chắn rồi đổ nước lạnh lên. Với những vết bỏng ở tay có 
thể để cho nước từ vòi nước máy chảy trực tiếp lên vùng bỏng hoặc ngâm phần chi 

bị bỏng trong nước lạnh lên vùng bỏng nhưng phải thay thường xuyên 3-4 phút một 

lần cho đến khi nào nạn nhân thấy đỡ đau rát. 

+ Tháo bỏ những vật cứng trên vùng bỏng như giầy, ủng, vòng nhẫn trước khi 

vết bỏng sưng nề. 

+ Che phủ vùng bỏng bằng gạc, vải vô khuẩn nếu có hoặc bằng gạc hay vải 

sạch.  
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+ Nếu bỏng bàn tay thì có thể cho bàn tay vào một túi nhựa rồi bǎng lỏng cổ 

tay, làm như vậy sẽ cho phép nạn nhân vẫn cử động được các ngón tay một cách dễ 

dàng vừa tránh làm bẩn vết bỏng. 

+ Nếu vết bỏng ở cổ tay hoặc chân  thì trước hết phủ vết bỏng bằng gạc vô 

khuẩn hoặc vải sạch sau đó cho vào một túi nhựa. Có thể đặt nẹp cố định chi bị 

bỏng, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải nâng cao chi bị bỏng để chống 

sưng nề các ngón chân, ngón tay và phải khuyên nạn nhân vận động sớm các ngón 

chân, ngón tay nếu có thể được. 

+ Đưa nạn nhân đến Dự án y tế gần nhất (nếu cần thiết). 

3.5.6. Phương án đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông 

Các tai nạn lao động tại dự án có thể xảy ra do sự bất cẩn về điện, vận hành máy 
móc và rơi hàng hóa khi bốc dỡ. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc 
chấp hành các nội quy và quy tắc an toàn trong lao động. Để tránh tình trạng tai nạn 
lao động xảy ra, dự án đã thực hiện các biện pháp sau: 

− Tập huấn định kỳ về an toàn lao động. 

− Cung cấp thiết bị bảo hộ lao động: mũ, găng tay, ủng, quần áo... Các điều kiện 

về ánh sáng và tiếng ồn được tuân thủ chặt chẽ. 

− Niêm yết nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc 

nhở nơi sản xuất nguy hiểm. 

− Khi vận hành sử dụng máy móc phải tuân theo quy định kỹ thuật.  

− Ngừng hoạt động của các máy móc, thiết bị khi thấy có dấu hiệu không đảm 

bảo an toàn hoặc có tiếng kêu không bình thường của thiết bị. 

Để đảm bảo an toàn giao thông, dự án đã áp dụng một số biện pháp sau: 

− Quy định tốc độ ra vào khu vực Dự án, không được phóng ẩu, chở quá tải. 

− Tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đối với các cán bộ 

công nhân viên làm việc trong dự án. 

− Phương tiện tham gia vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm phải được đảm bảo 

các thông số kỹ thuật đúng quy định. 

3.5.7. Phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm 

Phương án phòng ngừa sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm: 

- Đưa ra quy định cho nhân viên làm việc tại Nhà ăn về các biện pháp về biện 

pháp an toàn thực phẩm trong khâu chế biến thực phẩm:  

+ Chọn mua các loại rau củ quả và thịt tươi sống tránh chọn mua hàng đông 

lạnh và không rõ nguồn gốc 
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+ Rửa tay và vệ sinh các bề mặt thường xuyên khi chế biến thực phẩm 

+ Rửa sạch trái cây và rau củ qua tươi và các thực phẩm tươi sống dưới vòi 

nước chảy để hạn chế vi khuẩn bám trên bề mặt thực phẩm  

+ Phân loại thực phẩm tránh lây nhiễm chéo (giữ thịt sống, thịt gia cầm, hải 

sản và trứng tách biệt với tất cả các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh,....) 

+ Chế biến các loại thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp (chế biến thực phẩm với 

nhiệt độ tâm của thực phẩm đủ cao để tiêu diệt các vi trùng có thể gây bệnh,...)  

+ Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức về 

vệ sinh an toàn thực phẩm và có hướng dẫn cụ thể các yêu cầu về vệ sinh an toàn 

thực phẩm đối với bếp ăn.  

- Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của bếp ăn tập thể tại 

đơn vị 

Ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm: 

- Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn 
cấp, trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy; 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị ngộ độc hoặc chuyển người bị ngộ độc đến 
trạm xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị ngộ 
độc. 

3.5.8. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố giữa Dự án với các công trình lân 
cận 

Phòng ngừa và ứng phó nhằm hạn chế rủi ro cháy nổ giữa khu vực dự án và 
Công ty lân cận: 

- Nghiêm cấm việc sử dụng nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt bên trong hoặc bên cạnh 
nhà kho, nhà xưởng. 

- Thiết bị tự ngắt (aptomat) là tối cần thiết trong quy định PCCC nhà xưởng cần 
được đầu tư bài bản. Để tăng độ an toàn, lắp cho hệ thống điện tổng và đối với từng 
thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. 

- Đầu tư hệ thống PCCC, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng quy định; 
thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và thiết bị 
chữa cháy hiệu quả. 

3.5.9. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

3.5.9.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế các tác động do tiếng ồn, độ rung trong sản xuất ảnh hưởng đến sức 
khỏe người lao động, Dự án đã thực hiện các biện pháp sau:  
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− Bố trí nhà xưởng hợp lý, khu vực xưởng sản xuất được xây dựng cách biệt với 

khu vực văn phòng. 

− Lắp đặt nền móng, bệ đỡ máy móc, thiết bị đảm bảo quy cách kỹ thuật để 

giảm thiểu độ rung, tiếng ồn. 

− Tất cả các máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án đảm bảo đúng yêu cầu về các 

thông số kỹ thuật trong quá trình hoạt động. 

− Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. 

− Bọc tiêu âm cục bộ tại một số thiết bị. 

− Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

− Tiếng ồn, rung từ hoạt động của HTXLNT, HTXL khí thải: 

− HTXL nước thải, HTXL khí thải được bố trí tại khu vực tách riêng với các 

khu vực sản xuất khác. 

− HTXL nước thải và HTXL khí thải được kiểm tra độ mòn chi tiết và thường 

xuyên, định  kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng. 

3.5.9.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt dư 

Để đảm bảo môi trường làm việc tốt cho công nhân tại dự án, Công ty đã thực 
hiện các biện pháp thông thoáng nhà xưởng để hạn chế tác động của nhiệt dư như 

sau:  

− Nhà xưởng được xây dựng cao, thông thoáng, có hệ thống chụp hút bụi và khí 

ô nhiễm cho lò luyện. 

− Trang bị hệ thống thông gió cưỡng bức phù hợp với từng khu vực sản xuất. 

Ngoài ra, dự án cũng thiết kế nhà xưởng thông thoáng theo nguyên tắc thông gió tự 

nhiên. Không khí ngoài trời vào khu vực sản xuất qua các cửa thông gió (gió vào), 

qua các khe hở hay lỗ cửa trên tường nhà, nhiệt được hút lên cửa gió ra tạo  môi 
trường thông thoáng trong nhà xưởng. Sơ đồ thông gió tự nhiên được trình bày 

trong Hình 3.22 
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Hình 3. 10 Sơ đồ thông gió tự nhiên trong khu vực sản xuất 

− Trang bị bảo hộ lao động chống nóng cho công nhân, sử dụng bảo hộ lao động 

đặc biệt chống nóng cho các công nhân trực tiếp là việc tại khu vực có nhiệt độ cao. 

− Trang bị máy móc tự động hóa, hiện đại để giảm nhiệt, mùi phát tán ra ngoài 

cũng như giảm mức độ tiếp xúc của công nhân với các loại nguyên liệu, hóa chất 

trong quá trình sản xuất. 

− Các dây dẫn thiết bị nhiệt được bọc bảo ôn. 

− Chất thải được kiểm soát tốt, đặc biệt là chất thải từ nguyên liệu và các loại 

chất thải dễ phân hủy gây mùi (thu gom xử lý hàng ngày, không để chất thải tồn 

đọng phân hủy gây mùi). 

− Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, thiết bị. 

3.5.9.3. Biện pháp giảm thiểu mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự khu vực 

Nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra mâu thuẫn do tập trung một lượng lớn công 
nhân tại dự án, Chủ Dự án đã thực hiện các biện pháp sau:  

− Tăng cường sử dụng lao động tại địa phương. 

− Giáo dục, tuyên truyền ý thức cho người lao động. 

− Tổ chức và khuyến khích công nhân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí 

lành mạnh. 

− Tăng cường giám sát, nhắc nhở công nhân tuân thủ nội quy tại dự án cũng như 

tuân thủ pháp luật trong cuộc sống. 

3.5.9.4. Biện pháp giảm thiểu Sự cố hóa chất 

❖ Biện pháp lưu trữ 
- Kho chứa hóa chất phải có biển báo. 

- Có dữ liệu an toàn về hóa chất: 

Gió vào 
Gió vào 

Nguồn  
tỏa nhiệt 

Gió ra Gió ra 
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• Tên (Tên thương mại và tên thường gọi nếu có). 

• Thành phần hóa chất. 

• Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất. 

• Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất. 

• Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy… 

• Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính… 

- Kho chứa hóa chất phải đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí. 

- Kho chứa hóa chất phải chia ra thành nhiều chỗ khác nhau tránh tập trung 1 kho 

lớn, đặc biệt là những chất dễ gây cháy nổ, hoặc những chất dễ phản ứng với 

nhau và phát sinh nhiệt hoặc ngọn lửa. 

- Nhà kho phải có tính chịu lửa, ngăn cách cháy, thoát hiểm, vật liệu cách nhiệt, 

hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phòng chống cháy.  

- Vật liệu xây dựng kho là vật liệu không bắt lửa và khung nhà được gia cố chắc 

chắn bằng bê tông hay thép. 

- Nhà kho có lối ra, vào phù hợp, có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển 

một cách an toàn.  

- Được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ. Được đánh dấu với ký hiệu cảnh 

báo thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những 

điều cần tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển, san rót… hóa chất.  

- Ngăn cấm công nhân mang vật dụng phát sinh nhiệt ra vào khu vực lưu trữ hóa 

chất. 

- Không được hút thuốc hay ăn uống khi sử dụng hóa chất. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động (Găng tay, khẩu trang, mắt kính…) cho công 

nhân viên khi chiết rót hóa chất. 

- Cung cấp cho công nhân bản hướng dẫn sử dụng hay bảng dữ liệu an toàn hóa 

chất của nhà cung cấp và mức độ độc hại của hóa chất khi sử dụng (Các ký hiệu 

nguy hiểm thường được biểu diễn bằng màu cam và đen và được giải thích mối 

nguy hiểm của loại hóa chất đó). 

- Đảm bảo hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng vị trí, đảm bảo an toàn 

và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn.  

- Không sử dụng hóa chất đã quá hạn sử dụng. 

- Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có băng tiệt trùng, băng 

tam giác, gạc đệm vô trùng cho mắt, kim tây, băng vết thương tiệt trùng, thuốc 

rửa vết thương… 

- Tuân thủ và chấp hành theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 25/11/2017 của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
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28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật hóa chất 

- Tiến hành lập kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại 

nhà xưởng trình cơ quan có chức năng phê duyệt. 

❖ Các biện pháp an toàn trong vận chuyển nguyên liệu, hóa chất  
- Vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các quy định 

của pháp luật có liên quan. 

- Vận chuyển hóa chất theo đúng lịch trình được ghi trong hợp đồng hoặc giấy tờ 

khác có liên quan về vận chuyển giữa chủ phương tiện và chủ sở hữu hàng hóa.  

- Nghiêm cấm việc vận chuyển hóa chất trên các phương tiện cùng với chuyên 

chở khách hàng, chuyên chở vật nuôi, chuyên chở lương thực, thực phẩm, các 

chất dễ gây cháy, nổ và các hàng hóa khác. 

- Người vận chuyển phải hiểu rõ tính chất nguy hiểm của hóa chất như: độc hại, 

dễ cháy, dễ nổ, ăn mòn và phải biết xử lý sơ bộ khi sự cố xảy ra trong quá trình 

vận chuyển; Khi đi theo hàng, nhân viên vận chuyển phải mang theo đầy đủ 

phương tiện bảo vệ cá nhân.  

- Thùng chứa hóa chất để vận chuyển phải được làm bằng các vật liệu dai, bền, ít 

thấm nước. 

- Tất cả các thùng chứa thuốc phải được dán biểu tượng nguy hiểm. 

- Trước khi xếp hóa chất nguy hiểm lên phương tiện vận chuyển, người xếp hàng 

và người phụ trách phương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra, nếu phương 

tiện vận chuyển đảm bảo an toàn mới được xếp hàng lên. 

❖ Các biện pháp ngăn ngừa chảy tràn đổ và rò rỉ hóa chất  
- Nhà xưởng bố trí khu vực chứa hóa chất tại vị trí thoáng mát, tránh tiếp xúc 

trực tiếp với ánh sáng mặt trời, có mái che chắn.  

- Các bồn chứa hóa chất luôn phải đóng chặt nắp; 

- Bồn chứa hóa chất thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng nhằm sửa chữa, thay 

thế và khắc phục kịp thời việc rò rỉ nhiên liệu. 

- Khu vực chứa hóa chất không được đặt bắt cứ vật gì phía trên. 

- Tại khu vực chứa có gắn biển “Cấm lửa”, các loại xe và động cơ hoạt động phải 

cách ly với khu vực chứa khoảng 10m. 

- Trong trường hợp bị rò rỉ trên mặt bằng nhà xưởng:  

• Dùng giẻ lau, bông thấm lau sạch và thu gom giẻ lau vào thùng chứa và đậy 
kín.  
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• Không cho chất lỏng thoát vào cống, ống thoát nước hoặc các vùng ẩm thấp.  

• Dùng đất cát để xử lý chất lỏng bị đổ, tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu 
dễ cháy như mùn cưa.  

• Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về việc sử dụng các nguyên liệu nào 
để khắc phục những hậu quả xảy ra và đảm bảo phải tuân thủ theo những 
nguyên tắc của địa phương. 

- Hạn chế công nhân làm việc tại khu vực phát sinh hơi hóa chất, trang bị đủ các 

phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: Nón bảo hộ, quần áo, giày, khẩu 

trang, bao tay, kính, mặt nạ che mặt… 

- Khi gặp trường hợp bị dính, hay nuốt phải dung môi thực hiện các biện pháp sơ 

cứu sau: 

• Nếu nuốt phải: Ngay lập tức gọi trung tâm cấp cứu hoặc gọi bác sỹ hoặc chở 
bệnh nhân đến bệnh viện.  

• Nếu bị dính trên da hoặc tóc: Cởi bỏ ngay lập tức quần áo bị dính sản phẩm. 
Ngâm bộ phận bị dính bẩn bằng vòi nước hoặc vòi hoa sen ít nhất 15 phút 
và sau đó rửa lại bằng xà bông và nước nếu có thể. Nếu da trở nên đỏ, sưng, 

đau và hoặc phồng rộp, chuyển bệnh nhân đến dự án y tế gần nhất để điều 
trị thêm 

• Nếu hít phải: Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí, giữ ngực nạn nhân ở tư 

thế thuận lợi cho hô hấp. Liên hệ với trung tâm giải độc hoặc bác sỹ nếu 
thấy mệt mỏi. Nếu không hồi phục nhanh chóng, chuyển nạn nhân đến dự 
án y tế gần nhất để có các điều trị tiếp theo. 

• Nếu bị dính vào mắt: Thận trong rửa bằng nước trong vài phút. Tháo bỏ 
kính áp tròng nếu đang đeo và nếu thấy dễ dàng. Sau đó tiếp tục rửa mắt 
bằng nước sạch. Nếu bị kích ứng kéo dài, cần phải được chăm sóc y tế. 

• Nếu có hoả hoạn: Dùng loại bọt chống cồn, nước phun có áp hoặc ở dạng 
phun sương để dập lửa. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

4.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả nước thải 

4.1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt công nhân viên trong 

nhà máy 144 m3/ngày.đêm 

4.1.1.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải  

(1) Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Bưng Cù, Phường An Phú, thị xã Thuận An, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.  

(2) Vị trí xả thải  

- Dòng nước thải số 01: tương ứng với ống xả nước thải sau hệ thống xử lý 

nước thải tập trung tại dự án công suất 190 m3/ngày. Tọa độ vị trí hố ga đấu nối trên 

đường DT743 xả nước thải sau hệ thống xử lý: X = 1208801; Y = 0609499. Tọa độ 

vị trí xả thải tại Suối Bưng Cù: X= 1214408; Y= 00690020 

Như vậy, số điểm xả thải là: 01 điểm 

(3) Lưu lượng xả nước thải lớn nhất 

- Dòng nước thải số 01: lưu lượng xả nước thải lớn nhất là: 144 m3/ngày.đêm  

(3.1) Phương thức xả thải:  

- Nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 190 
m3/ngày được dẫn theo đường ống D300 ra vị trí đấu nối trên đường DT743  

- Phương thức xả thải: tự chảy 

(3.2) Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày  

(3.3) Chất lượng nước thải  sau hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi xả 

vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp (cột B; Kq = 0,9; Kf = 1,1), cụ thể như sau:  

Bảng 4. 1 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn cho 
phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự  

động, liên tục 

I Dòng thải số 01  

1 pH - 6-9 06 tháng/lần Không thuộc 
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2 TSS mg/L 49,5 đối tượng phải 
quan trắc nước 
thải tự động, 

liên tục 
3 BOD5 mg/L 29,7 

4 COD mg/L 74,25 

5 Tổng Nitơ mg/L 19,8 

6 Tổng Phospho mg/L  3,96 

7 Coliform mg/L 3.000 

(3.4) Chất lượng nước thải xả định kỳ của bể chứa nước tháp giải nhiệt trước khi 
xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp (cột B; Kq = 0,9; Kf = 1,1), cụ thể như sau:  

Bảng 4. 2 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải 
sinh hoạt 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/ BTNMT, 
cột A; Kq = 0,9; Kf = 1,1 

1 pH - 6-9 

2 TSS mg/L 54 

3 BOD5 mg/L 32,4 

4 COD mg/L 81 

5 Tổng Ni tơ mg/L 21,6 

6 Tổng Phospho mg/L 4,32 

7 Đồng (Cu) mg/L 2,16 

8 Kẽm (Zn) mg/L 3,24 

9 Tổng dầu mỡ khoảng mg/L 5,4 

10 Coliform MPN/100mL 3.000 
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4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

4.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị 
quan trắc nước thải tự động, liên tục 

a)Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải: 

− Nguồn số 01: Thu gom nước thải từ nhà vệ sinh bằng đường ống thu gom 

nước thải của dự án, thu gom nước thải từ nhà vệ sinh mới bằng ống PVC Ø42, thu 
gom nước thải từ nhà ăn bằng ống PVC Ø42 về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

dự án sau đó thải ra môi trường bằng đường ống thoát nước thải D300 

b)Công trình, thiết bị xử lý khí thải 

❖ Hệ thống xử nước thải 190 m3/ngày: 

− Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại →  Bể gom 
→ Bể tách mỡ → Song chắn rác →  Bể điều hòa → Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh 
học hiếu khí → Bể trung gian → Bể lắng → Bể khử trùng → Lọc áp → Nguồn tiếp 
nhận .Công suất thiết kế: 190 m3/ngày.  

c)Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục  

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 

d) Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

− Đầu tư thiết kế hệ thống xử lý nước thải phù hợp với công suất, lưu lượng phát 

thải nhằm tránh tình trạng quá tải của hệ thống. 

− Thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, bảo dưỡng 

định kỳ máy móc, giám sát tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp 

khắc phục kịp thời. 

− Bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành trạm xử lý nước thải công suất 120 

m3/ngày thực hiện vận hành và ghi chép vào sổ nhật ký vận hành hàng ngày. 

− Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

− Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thường xuyên, theo 

hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

− Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Thường xuyên kiểm tra đường ống, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố rò 

rỉ, tắc nghẽn. 

− Trường hợp trạm xử lý nước thải có sự cố nghiêm trọng, chưa thể khắc phục 

ngay, sẽ tạm dừng sản xuất để khắc phục sự cố. Sau khi đã khắc phục sự cố xong hệ 

thống xử lý công suất 190 m3/ngày mới tiếp tục vận hành sản xuất, bảo đảm nước 

thải được xử lý đạt yêu cầu trước khi xả thải vào Suối Bưng Cù  
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4.1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm (theo quy định tại điểm h khoản 1 
Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

4.1.2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

− Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án, đảm bảo theo yêu 
cầu xả thải của nguồn nước tiếp nhận là Suối Bưng Cù. 

− Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành 

công trình xử lý nước thải. 

− Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải.  

− Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc xả nước thải sau xử lý vào Suối 

Bưng Cù. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả khí thải 

4.2.1.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh tại công đoạn dán keo khu vực chi tiết lẽ 

xưởng 3A  

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh tại công đoạn dán keo khu vực chi tiết lẽ 

xưởng 3B 

- Nguồn số 03: Khí thải máy phát điện dự phòng ống khói 1 (công suất 650 
KVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO) 

- Nguồn số 04: Khí thải máy phát điện dự phòng ống khói 2 (công suất 650 
KVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO) 

- Nguồn số 05: Khí thải máy phát điện dự phòng ống khói 3 (công suất 650 
KVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO) 

- Nguồn số 06: Khí thải máy phát điện dự phòng ống khói 4 (công suất 650 
KVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO) 

4.2.1.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

a) Vị trí xả khí thải 

- Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải 
phát sinh tại công đoạn dán keo khu vực chi tiết lẽ xưởng 3A, tọa độ vị trí xả thải: X 

= 1208970, Y = 0609209  
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- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải 
phát sinh tại công đoạn dán keo khu vực chi tiết lẽ xưởng 3B, tọa độ vị trí xả thải: X 

= 1209024, Y = 0609181 

- Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thải từ máy phát điện dự phòng 1, tọa 

độ vị trí xả thải: X = 1209018, Y = 0609161 

- Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống thải từ máy phát điện dự phòng 2, tọa 

độ vị trí xả thải: X = 1209043, Y = 0609135 

- Dòng khí thải số 05: Tương ứng với ống thải từ máy phát điện dự phòng 3, tọa 

độ vị trí xả thải: X = 1209052, Y = 0609126 

- Dòng khí thải số 06: Tương ứng với ống thải từ máy phát điện dự phòng 4, tọa 

độ vị trí xả thải: X = 1209061, Y = 0609121 

 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 107o45’ múi chiếu 3o) 

Như vậy, số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép môi trường: 6 dòng. 

b) Lưu lượng xả khí thải lớn nhất  

− Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 2.500 m3/h. 

− Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 2.500 m3/h. 

− Dòng khí thải số 03: Chưa xác định 

− Dòng khí thải số 04: Chưa xác định 

− Dòng khí thải số 05: Chưa xác định 

− Dòng khí thải số 06: Chưa xác định 

4.2.1.3. Phương thức xả khí thải 

- Các dòng khí thải số 01 – 02: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua 

ống thải tương ứng, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động.  

- Các dòng khí thải số 03 – 06: Chỉ xả ra khi mát phát điện dự phòng hoạt động  

4.2.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

− Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT Cột B, Kp = 1,0; Kv = 1,0 – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và khí 
thải phát sinh từ khu vực quét keo đảm bảo đạt QCVN 20:2009/BTNMT, cụ thể được 

trình bày tại Bảng 4.2 

Bảng 4. 3 Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải trước khi xả vào 
môi trường 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị giới Tần suất Quan trắc tự  
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tính hạn cho 
phép 

quan trắc 
định kỳ 

động, liên tục 

I Dòng thải số 01,02 

1 Metyl axetate mg/Nm3 610 

Không thuộc 
đối tượng phải 
quan trắc định 

kỳ 

Không thuộc 
đối tượng phải 
quan trắc bụi, 

khí thải tự 
động, liên tục 

2 b-butanol mg/Nm3 360 

3 n- Heptan mg/Nm3 2.000 

4 Etylaxetat mg/Nm3 1.400 

5 Metylcyclohecxan mg/Nm3 2.000 

6 Axeton mg/Nm3 - 

I Dòng thải số 03-06 

1 Bụi tổng  mg/Nm3 200 
Không thuộc 

đối tượng phải 
quan trắc định 

kỳ 

Không thuộc 
đối tượng phải 
quan trắc bụi, 

khí thải tự 
động, liên tục 

2 SO2 mg/Nm3 500 

3 CO mg/Nm3 1000 

4 NOx mg/Nm3 850 

4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị 
quan trắc khí thải tự động, liên tục 

a) Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống 

xử lý bụi, khí thải: 

- Nguồn số 01,02: Thu gom bằng đường ống về từng thiết bị hấp phụ than hoạt 

tính tại các xưởng sản xuất để xử lý, sau đó xả thải ra môi trường qua từng ống khói 

thải  tương ứng số 01 và 02  

- Nguồn số 3 – 6 : Khí thải phát sinh được xả ra môi trường qua ống khói thải 

của máy phát điện dự phòng tương ứng. 

b) Công trình, thiết bị xử lý khí thải: 

❖ Hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn dán keo khu vực chi tiết lẽ xưởng 3A và 

3B  

− Tóm tắt quy trình công nghệ: Hơi dung môi → Chụp hút → Thiết bị hấp phụ 

than hoạt tính → Quạt hút → Ống thải số 01,02  
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− Công suất thiết kế: 2.500 m3/giờ cho mỗi hệ thống.  

c) Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt 

d) Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố  

− Đầu tư thiết kế hệ thống xử lý khí thải phù hợp với công suất, lưu lượng phát 

thải nhằm tránh tình trạng quá tải của hệ thống. 

− Tuân thủ các yêu cầu về bảo dưỡng định kỳ của nhà cung cấp thiết bị. 

− Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng 

− Khi có sự cố, dừng hoạt động sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải.  

− Trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc xử lý không đạt yêu cầu, 

ngừng hoạt động sản xuất để sửa chữa, khắc phục sự cố.  

4.2.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

a) Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép môi 

trường. 

❖ Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm 

− Hệ thống thu gom, lọc bụi tròn khu vực băng tải kính vụn (06 hệ thống), công 

suất thiết kế 8.000 m3/giờ/hệ thống 

− Hệ thống thu gom, lọc bụi thùng vuông khu vực phối liệu (04 hệ thống), công 

suất thiết kế 2.400 m3/giờ/hệ thống 

− Hệ thống thu gom, lọc bụi thùng khu vực phối liệu (05 hệ thống), công suất 

thiết kế 15.000 m3/giờ/hệ thống 

❖ Vị trí lấy mẫu 

− Trên ống khói thải số 01 – 06 (dòng khí thải số 01 – 06) sau  hệ thống thu 

gom, lọc bụi tròn khu vực băng tải kính vụn. 

− Trên ống khói thải số 10 – 13 (dòng khí thải số 10 – 13) sau hệ thống thu gom, 

lọc bụi thùng vuông khu vực phối liệu.  

− Trên ống khói thải số 14 – 18 (dòng khí thải số 14 – 18) sau hệ thống thu gom, 

lọc bụi thùng khu vực phối liệu.  

❖ Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có 
trong dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá 
trị giới hạn cho phép quy định tại Mục 4.2.1.4 của báo cáo này. 

b) Tần suất lấy mẫu 
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Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý bụi, khí 
thải theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể 
như sau: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu là 15 ngày/lần trong ít nhất là 75 ngày 
kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm (đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu 
vào (nếu có) và mẫu tổ hợp đầu ra của công trình xử lý khí thải)  

- Giai đoạn vận hành ổn định: lấy 3 mẫu đơn cho 3 ngày liên tiếp (đo đạc, lấy và 
phân tích mẫu đơn hoặc mẫu được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả, 
thải ra ngoài môi trường của công trình xử lý khí thải)  

4.2.2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

− Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của Dự án, bảo đảm đáp 

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 4.2.1.4 của báo 

cáo này trước khi xả thải ra môi trường. 

− Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý  khí thải  tại xưởng sản xuất ống thẳng. 

− Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách 

nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy 

phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 

31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

− Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ Dự án phải gửi báo cáo 

kết quả vận hành thử nghiệm đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

theo quy định. 

− Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử khí thải, hơi dung môi. 

− Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu 

quy định tại Mục 4.2.1.4 của báo cáo này và phải dừng ngay việc khí thải, hơi dung 

môi để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.3.1. Nội dung đề nghị cấp phép tiếng ồn, độ rung 

4.3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Máy thổi khí của HTXL khí thải 01 

- Nguồn số 02: Máy thổi khí của HTXL khí thải 02 

4.3.1.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tọa độ: X: 1209164;  Y: 0609068. 
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- Nguồn số 02: Tọa độ: X: 1209198;  Y: 0609142 

 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105030’ múi chiếu 30) 

4.3.1.3. Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 4 Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn của Dự án 

STT 
Thời gian áp dụng trong ngày và độ 

ồn cho phép (dBA) Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

1 

Từ 06 giờ đến 21 
giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 06 
giờ (dBA) 

70 55 Không 
Khu vực thông 

thường 

Bảng 4. 5 Giới hạn tối đa cho phép về độ rung của  Dự án 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

− Lắp đặt các đệm chống rung tại chân máy móc, thiết bị. 

− Kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

4.3.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

− Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định. 

− Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn.  
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CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 
CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN 

 
 
5.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 
THẢI 
5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 
Tại dự án xin cấp giấy phép môi trường lần này, dự án đã hoàn thiện đầy đủ các hạng 
mục xử lý môi trường về nước thải cũng như khí thải. Tuy nhiên, Chủ dự án vẫn tiến 
hành Kế hoạch vận hành thử nghiệm, phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 
03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định củ từng công trình xử lý chất thải tại 
nhà máy. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: từ tháng 02 năm 2024 đến tháng 05 
năm 2024 
Bảng 7. 1. Các công trình xử lý chất thải hiện hữu tại dự án 

Công trình 
xử lý chất 

thải 

Công suất 

dự 
kiến đạt 

được 

Quy trình xử lý Tình hình 

Hệ thống xử 
lý nước thải sinh 

hoạt 190 

m3/ngày.đêm 

190 
m3/ngày.đêm 

Nước thải sinh hoạt sau xử 
lý sơ bộ, nước thải sản xuất sau 

xử lý sơ bộ → Bể thu gom 
nước thải → Bể điều hòa → Bể 
aerotank → Bể lắng → Bể khử 
trùng → Đảm bảo đạt QCVN 
40:2011/BTNMT, cột B theo 
yêu cầu trước khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước thải của 
KCN Becamex – Bình Phước 

Đã hoàn 

thành và ổn 
định 

Hệ thống xử lý 

hơi dung môi từ 

công đoạn dán 

keo khu vực chi 

tiết  lẽ 3A 

2.500 m3/h 
Hơi dung môi → Chụp hút → 

Thiết bị hấp phụ than hoạt tính → 

Quạt hút → Ống thải  

Đã hoàn 

thành và ổn 
định 

Hệ thống xử lý 

hơi dung môi từ 

công đoạn dán 

keo khu vực chi 

tiết  lẽ 3B 

2.500 m3/h 
Hơi dung môi → Chụp hút → 

Thiết bị hấp phụ than hoạt tính → 

Quạt hút → Ống thải 

Đã hoàn 

thành và ổn 
định 

 
5.1.1. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

5.1.1.1. Đối với hệ thống xử lý khí thải 

Căn cứ theo quy định tại điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ thì dự án không thuộc đối tượng được quy định tại Phụ 
lục XXVIII (ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
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Chính phủ); do đó dự án sẽ không lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối 
với khí thải.  

Ngoài ra, dự án có 04 máy phát điện dự phòng công suất 650 kVA/máy. Tuy 
nhiên, máy phát điện dự phòng được nhập khẩu từ nước Italya đến từ thương hiệu 
Spark Energy, sử  dụng nhiên liệu dầu DO 0,05%S. Do đó, báo cáo đề xuất không 
coi khí thải phát sinh từ máy phát điện là nguồn khí thải công nghiệp. 

5.1.1.2. Đối với hệ thống xử lý nước thải 

Căn cứ theo quy định tại điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ thì dự án không thuộc đối tượng được quy định tại Phụ 
lục XXVIII (ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ); do đó dự án sẽ không lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối 
với nước thải. 

5.1.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động 
liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 
của chủ Dự án 

5.1.2.1. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí: khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt  

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

- Tần suất giám sát: hàng ngày  

- Quy định:  Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT. 

5.1.2.2. Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Vị trí: 02 kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường  

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

- Tần suất giám sát: hàng ngày; 

- Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT. 

5.1.2.3. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí: kho lưu chứa chất thải nguy hại; 

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

- Tần suất giám sát: hàng ngày; 

- Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT. 
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5.2. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm của dự 
án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5. 1 Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm của 
dự án 

STT Hạng mục 
Chi phí giám sát môi trường 

hàng năm (VNĐ/năm) 

1 
Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 
công nghiệp 

150.000.000 

2 Thu gom, xử lý CTNH 10.000.000 

3 Tổng hợp lập báo cáo 5.000.000 

Tổng cộng 205.000.000 

Kinh phí giám sát này có thể thay đổi tùy theo từng đợt giám sát. 

Tổ chức thực hiện chương trình giám sát môi trường 

Chủ dự án chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chương trình giám sát môi 

trường. 

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng và khả năng để thực hiện. 

Chủ dự án sẽ báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo định kỳ lên Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. 

Kết quả giám sát môi trường sẽ được cập nhật, lưu giữ tại dự án để phục vụ quá 
trình bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp cho các cơ quan 
thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường khi được yêu cầu. 

CHƯƠNG 6. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn II –bảo đảm về độ trung thực của các thông 
tin, số liệu, tài liệu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này, kể cả các 
tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật của Việt Nam. 

Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn II –cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp 
bảo vệ môi trường đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 
phê duyệt và báo cáo đề xuất cấp phép môi trường. Đồng thời chúng tôi cam kết 
một số nội dung cụ thể như sau: 
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1. Cam kết các chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất của Dự án đảm bảo 
đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam như sau: 

− Nước thải sinh hoạt và nước thải nhà ăn được xử lý bằng HTXLNT công suất 

190 m3/ngày.đêm đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,1 – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là 

suối Bưng Cù.  
− Cam kết không xả nước thải ngoài các vị trí đã đề xuất trong báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường. 
− Khí thải phát sinh từ 02 hệ thống xử lý hơi dung môi từ khu vực dán keo đạt 

QCVN 20:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ 
− Cam kết không xả nước thải, khí thải chưa được xử lý ra ngoài môi trường 

dưới mọi hình thức. 
− Tiếng ồn trong khu vực xung quanh và khu vực làm việc đảm bảo nằm trong 

giới hạn quy chuẩn QCVN26:2010/BTNMT và QCVN26:2016/BYT. 
− Việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn được thực hiện theo đúng Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022. 

− Việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo đúng 

hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

2. Cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 
3. Cam kết thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy 

định tại Điều 119, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc hội và Điều 66, 
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Quyết định 3323/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
hoặc thay đổi theo quy định hiện hành. 

4. Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra 
các sự cố trong quá trình sản xuất kinh doanh của Dự án. 

5. Cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường theo đúng quy định của 
pháp luật hiện hành khi có sự thay đổi về các hạng mục sản xuất và công trình bảo 
vệ môi trường. 

Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn II – cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật nếu vi phạm các quy định bảo vệ môi trường. 
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SO TAl NGUYEN vA MOl TRUONG
TiNH SiNH DUONG

elll qre BAO VI;:~161TRUONG

eO~G Ill)" XA 1101ellu :\"GIIL\ VIP' :\""~1
Ilqc I~p - T" do - lIl}.nh phuc

Sinh Duang. ngay -",0 thang (} nam 2020

SO nANG KY CHi! NGUON THAI CHAT THAI NGUY HAl
l\Iii 58 QLCTNH: 7-t.000399.T ., ,

(Cap Ian 3)

I. Thtmg tin chung \'~ cluj ngllB" thai:
Ten: Cong ty TNHH l'ungKook Sai Gon II (sat nh~p ehung v6i Cong ty TNHH Pung
Kook Sai Gon III va Cong ty TNHH Joon Sa; Gon).
Dia ehi van phong/tt\1 56 ehlnh: s6 2A, Duong 56 8. Khu eong nghi~p Song Th~n I,
phuong m An, Thanh ph6 OJ An, tinh I3inh Duong.
I)i~n tho~i: 0274.3732715
Gi5y ehung nh~n dang ky Doanh ngh;~p 56: 3700379491
Ngay dp (dang ky thay d6i I~n thu I I): ngay 06 thang 01 nam 2020.
Nai dp: I'hong dang ky kinh doanh - S6 K~ ho~eh va I)~u tu tlnh Binh Duong.
II. N<ji dung dang kj':
Chu ngubn thai eh5t thai nguy h~i da dang ky co 56 phat sinh eh5t thai nguy h~i kem
theo danh saeh eh5t thai nguy h~i t~; I'h~ I~e kem theo.
III. Tnich nhi~m eli •• chii ngu8n th~li:
I. Twin thu eae guy djnh t~i Lu~t Bao v~ moi truimg va cae van ban guy ph~m phap
lu~t v~ moi truang co lien guano
2. Th\le hi~n dung traeh nh;~m guy dinh t~i Di~u 7 Thong lLr 56 36/2015rTT-BTNMT
ngay 30 thang 6 nam 2015 eua 13<)truung 13<)Tili nguyen va Moi truimg.
3. Truong h9l' t\l tai su d~ng, so eh~, ta; eh~, xu Iy, dbng xu Iy, thu hbi nang IU911g
tic CTNH thi phai dap lmg eae yeu du ky thu~t, guy trinh guan Iy guy dinh t~i Ph~
I~e 2 (A) ban hanh kem theo Thong tu 56 36/20 15fTT-BTNMT ngay 30 thang 6 nam
2015 eua Il<)tru6ng 13<)Tili nguyen va Moi truong va dang ky trang s6 dang ky ehu
ngubn thai eh5t thai nguy h~i.
IV. Ili~u khoan thi himh:
sb dang ky nay eo gia tri su d~ng eho d~n khi clip I~i hoae eh5m dUt ho~t d<)ng va
thay th~ eho eae 5b dang ky CTNII eo ma 56 QLCTNH: 74.000399.T dp I~n 2 ngay
24 thang 4 nam 2015; 74.000306.T dp thay dbi I~n I ngay II thang 10 nam 2011;
74.000256.T e5p I~n 3 ngay 13 thang 3 nam 2015. l
,va; ""(i": CHI CVC TRU'ONc"/
- Cong ty TNHH PungKook Sai Gon II;
- Luu: VT, QLCT. t-:hien3.



~ x~H:0Q,O,$~.f ()t1.1 ..C!.I2020) Trang 2/5

~(ug~~J!ll. ~Jll) qrc .
~MPr!,Jgo S6 dang kY Chlingl/6n thai co rna s6 OLCTNII: 74.000399. T

~'W . I qlc Bao v~m6i trmlng cdp Idn 3 ngayAP.. thang .,1.nam 2020)

I. CO'si'r ph:il sinh CTNJI I (cr.p I~i)

Ten: Cong ty TNHH PungKook Sai Gon II

Dja chi: S6 2A, Duimg s6 8, Khu eong nghi~p Song Than I, phuimg OJ An, Thimh
ph6 mAn, tinh Binh Duang.

Di~n tho~i: 0274.3732715

1.1. Danh s.lch chAt th~lj "guy h.)i lfa tHing kj' pltat sinh thlrung xUlcn:

Tn.mg tlt.Ii
sf,

Mii Ghi
Stl T" h A I" linIng clujen C .Jt t Uti , . CTNJIton t •.l1 (kg/nam)

C?" san, san va vee ni thai co
I dung mOl hfru ea hoae cae R,ln/long 50 08 0 I 0 I Tang

thanh phan nguy h~i khae

2
H<)p mvc in thili co cae thanh Ran 60 080204 -
phan nguy h~i

Ch:&!k~t dinh va chAt bit kin
• thai co dung moi hfru co ho;iic R,ln/long 360 080301" .

cae thanh phan nguy h~i khae

4
ChAt thai lay nhi~m (bao g6m R,lnllong 48 130101
ca chAt thai s,le nh,m) -

5
Bong den huynh quang va cae Ran 360 160106 -
lo~i thuy tinh ho~t tinh thai

Dau thuy Ive t6ng h'll' thai Long 220 170106
Be,

6 sung

7
Cae lo~i dau d(>ng ea, h(>p s6 Long 360 170204 Tang
va bt'li tron thai khac

Cae lo~i dung moi va h6n h'll' Long 300 170803
Bo

8 dung moi thai khae sung



~lNV'~l J.I/H.P9\l3,9'.k (J fl..I. ..12020) Trang 3/5
%

~
f~a~ .'ng thai b5ng kim"i< Rftn~o<U"' om ca binh chua ap 500 1801 02 Tang

suat flO dam rang hmln t03n

10 Bao bi eUng thili b5ng nhl,fa Rftn 360 18 0 I 03 -

Ch~t h~p thv, v!'t li~u I<.>e(bao
g6m ca V?t Ii~uIQc dau chua

1I neu t<;li cae rna khac), gie lau, Rftn 240 18 02 0 I -
vai baD v~ thai bi nhi~m cae
thanh ph5n nguy hai

12 Pin, ftc quy chi thai Ran 36 190601 -

T8ng kh8i hr<;rng 2.!ll)~ kg

2. Or so' ph,il sinh CTNII 2 (dp h!i)

Ten: Nha may Pungkook SaiGon III (trucre day la Cong ty TNHH Pung Kook Sai
Gon Ill)

Di~n thoai: 0274.3732999

Dia chi: Khu ph6 1A, phuong An Phu, Thanh ph6 Thu!,n An, tinh Binh Duang.

2. t. Ilanh s~ichch~t tluli nguy h~.Iida dang k)' phiit sinh tillfirng xllycn:

Tn}ng tltiii S6 Ma Chi
Sit Ten chfit thai Im,tng ehl!, . CTNIIton h,lI (kglniim)

C~nsan, san va vee ni thai co
I dung moi huu CO' ho~c cae Rftn/long 100 08 0 I 0 I -

thanh ph5n nguy hai khae

2 lI(Jp mIre in thai co cae thanh Rftn 49 080204 Giam
philn nguy hai

Ch~t k~t dinh va eh~t bit kin
3 thai co dung moi htru co ho~c Rftn/long 350 080301 Tang

cae thanh philn nguy hai khac

4 Bun thai co cae thanh philn Bun 4500 120606 Bo
nguy h~ittc cae qua trinh xu Iy sung



'~~.~lAj) f.. Trang 4/5tI.7;t,gOQJ.?9,,_ ,./. .. ./2020)
0 ~

\~"jltM~~;'png nghiep khacI'-;jp .
~BiH'" ~\\

5
ChAt thai lay nhi~m (bao g6m R~n/long 35 130101 Giamca chAt thai s~c nhQn)

6
Bong den huynh quang va cac Ran 330 1601 06 Tanglo~i thuy tinh ho~t tinh thai

7 Dliu thuy l\lc t6ng h01' thai Long 280 170106 Giam

8
Cac lo~i dliu d('mg co, h('>p56 Long 360 170204 Giamva boi tran thai khac

9
Cac lo~i dung mOl va hlin hQ"p Long 250 17 08 03

B6
dung moi thai kMc sung

Bao bi cling thai b~ng kim
10 lo~i bao g6m ca binh chua ap Ran 450 18 0 I 02 Giam

suAt bim dam r6ng hoan toan

I 1 BaD bi cung thai bAng nhva R~n 300 18 0 I 03 Tang

ChAt hAp th\l, vat lieu IQC(bao .
g6m ca V?l Ii~uIQc d~uchua

12 nell t~icae rna khac). gie lau, R~n 220 18 02 0 I Giam
viIi baD v~ thai bi nhi~m cae
thanh phlin nguy h~i

13 Pin, ~c quy chi thai Ran 30 190601 Giam

Cac lo~i chAt thai khac co cac B6
14 thanh phlin nguy h~i vo co va R~n/long/bim 300 19 12 03

hfru co
sung

TallO klH3i hnrncJ 7,554 kg~ . ~

3. Or stYphat sinh CTNII 3 (e&p I~i)

Ten: Nha may Joon Sili Gon (tmoc day la Cong ty TNHH Joon Sai Gon)

Elia chi: Lo 46-51, Duang 56 6. Khn cong nghieP Song Thlin I, Phuang OJ An,
Thanh ph6 OJ An, tinh Binh Duong.

Dien tho~i: 0274.3737.700



Ghi
chli

1\15
CTNII

sA
Im}"ng

(kg/nam)

Tr~ng thai
ton t •.liTen ch5t th.tiSit

~r.';:)~~ '7
11~:00.0399 .. ; ZJ..UU2020) Tnlng 5/5
\\~\"'". I~II

3 I',OU"'i."'''''h*h' h" I' .•- 1- k' I' . I I' •.. anusnc _c at t 31 nguy Uti ua l aug ." P Jat Sill I t llrcrng xuyen:,\,...~ '/,,~_,I ~ . w .-

~8HI~ 'U/:fY

3

4

5

C~nsan, scm va vee ni thai co
dung moi hfru co ho~c cae
thilOh philO nguy h~i khac

HQp ffil,lC in thai co cae thanh
phAn nguy h~i

Ch5t k~t dinh va ch5t bit kin
thai co dung moi hfru co hOac
dc thanh phAn nguy h~i khac

Ch5t thai lay nhi~m (bao g6m
d ch5t thai sftc nhQn)

Bong den huynh quang va cae
lo~i thuy tinh ho~t tinh thai

Rftn/long

Ran

Rftnllong

Riin/long

Ran

30

30

350

24

300

08 0 I 01

080204

080301

130101

16 0 I 06

136
sung

Tang

136
sung

Tang

6 Dfru thuy l\Ic t6ng hqp thai Long 200 17 0 I 06
136

sung

7

8

9

10

\I

Cac lo~i dAu d(>ng ca. h<}p s6
va boi tran thai khac

Cae lo~idung m6i va h6n hqp
dung moi thai khac

Bao bi cung thai biing kim
lo~i bao g6m d binh chua ap
su5t bao dam r6ng hoan toan

Bao bi cling thai biing nh\Ia

Ch5t h5p th\!, vat li~u IQc (bao
g6m eel v*t Ii~uIQc dau chua
neu t:;ti cae rna khac), gie lau,
viti baD v~ thai bi nhj~mcae
thanh phiin nguy h~i

Long

Long

Ran

Ran

Rftn

500

300

400

200

200

170204

17 08 03

18 01 02

18 0 I 03

18 02 0 I

Tang

Giam

Giam

Tang

Giam

12 Pin. ftc quy chi thai Ran 29 190601 Tang

Tlmg kh8i luVng 2.563 kg
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